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  CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
CONFERENCE PROGRAM 

THỜI GIAN 

TIME 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

CONTENTS 

7:30 – 8:15 
Đón tiếp đại biểu 

Welcome delegates 

8:15 – 9:00 

Khai mạc hội nghị 

Opening ceremony 
Báo cáo thành tựu khoa học của trường Đại học Y Dược Cần Thơ qua 40 năm xây 

dựng và phát triển, định hướng giai đoạn 2020 – 2025 

Report on scientific achievements of Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

through 40 years of construction and development, orientation in the period of 

2020 - 2025 

Vinh danh các nhà khoa học 

Honoring ceremony for the scientists 

9:00 – 9:45 

Diễn đàn Y Dược học thế kỷ 21 

21st century medicine and pharmacy forum 
Trend of diseases in South-East Asia: how developments of 40 years will set the 

stage for the future 

Prof. Henri van Asten, Tropical Medicine & International Health, the Netherlands 

Climate change in general and the effects of climate change on human health and 

agriculture, food security 

Assoc.Prof. Robert Andrew Gertler, Medical Education Exchange Teams, the U.S. 

Prof. Nguyen Duc Cong, Can Tho University, Vietnam 

Physician - Nurse collaboration 

Prof. Yvonne Osborn, Vietnam Nurse Practice Improvement Project, Australia 

9:00 – 17:00 

Tham quan 

Exhibition 
Triển lãm poster khoa học 

Scientific poster exhibition 

Triển lãm trang thiết bị y tế và dược phẩm 

Exhibition of medical equipments and pharmaceutical products 

Hội chợ việc làm khối ngành khoa học sức khỏe 

Job fair for healthcare science 

Thành tựu 40 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

The 40-year achievements in construction and development of Can Tho University 

of Medicine and Pharmacy 

10:15 – 17:00 
Báo cáo tại các hội trường 

Oral presentations in halls 
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SƠ ĐỒ HỘI TRƯỜNG 
LOCATION MAP OF HALLS 
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HỘI TRƯỜNG KHOA HỌC 
SCIENTIFIC HALLS 

HỘI TRƯỜNG 
HALL NUMBER 

TÊN HỘI TRƯỜNG 
NAME 

ĐỊA ĐIỂM 
LOCATION 

SƠ ĐỒ 
MAP 

HT KHAI MẠC 
OPENING HALL 

HT KHAI MẠC 
OPENING HALL 

Hội trường lớn Tầng trệt/G floor

HT1 
Hall 1 

Tim mạch - Chuyển hóa 
Cardiology - Metabolism 

Hội trường 
Y tế công cộng 

Tầng 2/2nd floor 

HT2 
Hall 2 

Huyết học - Xét nghiệm - Tiêu hóa 
Hematology - Laboratory technique - Gastroenterology 

GĐ5/RD Tầng 2/2nd floor 

HT3 
Hall 3 

Lao và Bệnh phổi 
Tuberculosis and Lung diseases 

GĐ4/RD Tầng 1/1st floor 

HT4 
Hall 4 

Thần kinh - Cấp cứu - Thận niệu 
Neurology - Emergency – Uronephrology 

GĐ3/RD Tầng 1/1st floor 

HT5 
Hall 5 

Nhi khoa 
Pediatrics 

GĐ6/RD Tầng 2/2nd floor 

HT6 
Hall 6 

Da liễu 
Dermato-venereology 

GĐ10/KT Tầng 1/1st floor 

HT7 
Hall 7 

Sản phụ khoa - Ngoại niệu 
Obstetrics & Gynecology - Urology Surgery 

GĐ9/KT Tầng 1/1st floor 

HT8 
Hall 8 

Ngoại tổng quát - Ung bướu 
General Surgery - Oncology 

GĐ8/KT Tầng 1/1st floor 

HT9 
Hall 9 

Chấn thương chỉnh hình 
Orthopedic session 

Hội trường lớn Tầng trệt/G floor 

HT10 
Hall 10 

Tai mũi họng - Mắt 
Oto-Rhino-Laryngology - Ophthalmology 

Hội trường 
bệnh viện 

Tầng trệt/G floor 

HT11 
Hall 11 

Y học cổ truyền 
Traditional medicine 

GĐ5/YTCC Tầng 2/2nd floor 

HT12 
Hall 12 

Y tế công cộng 1 
Public Health 1 

Phòng họp khoa 
YTCC 

Tầng trệt/G floor 

HT13 
Hall 13 

Y tế công cộng 2 
Public Health 2 

GĐ4/YTCC Tầng 1/1st floor 

HT14 
Hall 14 

Y học gia đình – Nguồn nhân lực y tế 
Family medicine – Health human resources 

Phòng học 3D Tầng trệt/G floor 

HT15 
Hall 15 

Điều dưỡng với xu hướng hội nhập 
Nursing with integration trends 

Hội trường 
Điều dưỡng 

Tầng 2/2nd floor 

HT16 
Hall 16 

Chăm sóc điều dưỡng 
Nursing care 

Phòng tự học 1 
khoa Điều dưỡng 

Tầng 2/2nd floor 

HT17 
Hall 17 

Chỉnh nha đương đại 
Contemporary orthodontics 

GĐ1/RD Tầng trệt/G floor 

HT18 
Hall 18 

Hand on thực hành sử dụng MTA 
Hand on: MTA practice in endodontics 

Phòng họp khoa 
RHM 

Tầng 2/2nd floor 

HT19 
Hall 19 

Điều trị vùng hàm mặt 
Management of oral and maxillofacial diseases 

GĐ2/RD Tầng trệt/G floor 

HT20 
Hall 20 

Kiểm nghiệm và nghiên cứu thuốc 
Drug quality control and research 

Hội trường 
khoa Dược 

Tầng 4/4th floor 

HT21 
Hall 21 

Dược khoa 
Pharmacy 

GĐ10/RD Tầng 4/4th floor 

Ghi chú: GĐ: Giảng đường, HT: Hội trường, YTCC: Y tế công cộng, RD: Răng Dược, KT: Kỹ thuật 
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Hội trường 1: TIM MẠCH – CHUYỂN HÓA 

Hall 1: CARDIOLOGY & METABOLISM  

Địa điểm: Hội trường Y Tế Công Cộng 

Location: Public Health Hall 

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT CÁC VẤN ĐỀ TIM MẠCH VÀ CHUYỂN HÓA” 

SESSION 1: CME "UPDATE ON CARDIOVASCULAR & METABOLIC ISSUES” 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Trần Hữu Dàng, Gs.Ts. Huỳnh Văn Minh, Ts. Ngô Văn Truyền 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:35 Cập nhật điều trị ĐTĐ ADA 2019 - Ưu tiên bảo vệ tim và thận 
Gs.Ts. Trần Hữu Dàng 

Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam 

10:35 - 10:55 “Liệu có cần một statin an toàn hơn?” 
Ts. Trần Quang Khánh 

ĐHYD TP.HCM 

10:55 - 11:15 
Tiếp cận mới và khoảng trống trong chẩn đoán hội chứng 

mạch vành mạn 2019 

PGs.Ts. Trần Viết An 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:15 - 11:35 
Cập nhật khuyến cáo điều trị bệnh mạch vành mạn theo 

ESC 2019 – Vai trò chẹn beta 

Gs.Ts. Huỳnh Văn Minh 

Hội Tăng huyết áp Việt Nam 

11:35 - 11:55 
Vai trò của tiếp cận chuyển hóa trong điều trị hội chứng 

mạch vành mạn tính 2019 

Gs.Ts. Nguyễn Đức Công 

Hội Tim mạch Việt Nam 

11:55 – 12:15 Thảo luận  

PHIÊN 2: TIM MẠCH 

SESSION 2: CARDIOLOGY 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Trần Viết An, Bs.CKII. Phạm Thanh Phong, Ts. Nguyễn Thị Diễm 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:50 Cách tiếp cận mới trong đánh giá chức năng thất trái 
Ts. Nguyễn Thị Diễm 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

13:50 - 14:02 
Khảo sát sự thay đổi chức năng thất trái trên siêu âm tim 

ở bệnh nhân bệnh động mạch vành 

Ths. Trần Trương Kim Anh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:02 - 14:14 

Nghiên cứu thay đổi phì đại khối cơ thất trái ở bệnh nhân 

tăng huyết áp điều trị bằng irbesartan phối hợp 

hydrochlorothiazid 

Ths. Mai Phương Thảo 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:14 - 14:26 

Nghiên cứu giá trị dự đoán tổn thương động mạch vành 

của thang điểm CHA2DS2-VASc-HS và Framingham ở 

bệnh nhân chụp động mạch vành qua da tại Bệnh viện 

Trường đại học Y Dược Cần Thơ 

 Bs. Nguyễn Duy Khuê 

BV Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:26 - 14:38 

Đánh giá bước đầu kết quả đặt máy tạo nhịp trên bệnh 

nhân có hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ 2019 

Ths. Thân Hoàng Minh 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

14:38 - 14:50 

Đánh giá bước đầu kết quả thuốc tiêu sợi huyết và thuốc 

chống đông máu mới trong điều trị nhồi máu phổi tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

Ths. Dương Quốc Dũng 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

14:50 - 15:02 Thảo luận  

15:02 - 15:12 Giải lao  
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PHIÊN 3: CHUYỂN HÓA 

SESSION 3: METABOLISM 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Huỳnh Kim Phượng, PGs.Ts. Phan Thị Minh Phương, Bs.CKII. Đoàn Thị Tuyết 
Ngân, Ts. Trần Kim Sơn 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

15:12 - 15:32 Điều trị tích cực, sớm cho đái tháo đường týp 2 từ lý thuyết 
đến thực tiễn 

Gs.Ts. Trần Hữu Dàng 

Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam 

15:32 - 15:44 Tiền đái tháo đường đã đến lúc quan tâm nghiêm túc và 
đúng mức 

Ts. Võ Minh Phương 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:44 - 15:56 

Nghiên cứu nồng độ tự kháng thể kháng thyroglobulin 

(TgAb) và kháng thyroid peroxydase (TPOAb) ở bệnh 

nhân đái tháo đường thể trạng không béo phì 

PGs.Ts. Phan Thị Minh Phương 

Trường ĐHYD Huế 

15:56 - 16:08 Tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh và hội 
chứng chuyển hoá 

PGs.Ts. Huỳnh Kim Phượng 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:08 - 16:20 

Nồng độ acid uric máu ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai 

đoạn chưa lọc máu định kì tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ 

Ths. Mai Huỳnh Ngọc Tân 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:20 - 16:32 

Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả kiểm soát rối 

loạn LDLc bằng atorvastatin kết hợp với ezetimibe ở bệnh 

nhân hội chứng vành cấp tại BV ĐKTƯ Cần Thơ 

Bs.CKII. Võ Thị Thùy An 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Khảo sát nồng độ NT-proBNP huyết thanh liên quan với chức năng thất trái 

và tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp 

Ths. Trần Lê Công Trứ 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu hiệu quả kết hợp ivabradine và chẹn beta  giúp giảm nhịp tim, 

cơn đau thắt ngực và chức năng thất trái ở bệnh nhân bệnh động mạch vành 

Ths. Nguyễn Kim Phụng 

BV Tim mạch TP. Cần Thơ 

Nghiên cứu tình hình kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường 

týp 2 điều trị nội trú bằng insulin tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần 

Thơ 

Bs.CKII. Nguyễn Thanh Truyền 

BVĐK Cà Mau 

Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị loãng xương ở bệnh nhân 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

năm 2018-2019 

Bs.CKII. Trần Quốc Ngọc Thanh 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

Prevalence and risk factors of radiographic vertebral fracture in the elderly 

with low bone mineral density at Cho Ray Hospital, Vietnam 

Ths. Nguyễn Thái Hoà 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hoá trên bệnh nhân đái tháo đường 

týp 2 tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2017 - 2018 

Bs. Nguyễn Tuyết Nhân 

BVĐK Cà Mau 
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Hội trường 2: HUYẾT HỌC – XÉT NGHIỆM - TIÊU HÓA 

Hall 2: HEMATOLOGY - LABORATORY TECHNIQUE - GASTROENTEROLOGY 

Địa điểm: GĐ5/RD 

Location: GĐ5/RD  

PHIÊN 1: HUYẾT HỌC 

SESSION 1: HEMATOLOGY 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Huỳnh Nghĩa, Ts. Lê Thị Hoàng Mỹ, Ths. Nguyễn Thị Minh Thy 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 – 10:45 
Fibrin Monomer (FM), một marker mới trong chẩn đoán 

sớm đông máu nội mạch lan tỏa 

PGs.Ts. Huỳnh Nghĩa 

ĐHYD TP.HCM 

10:45 – 10:57 Phần mềm tránh sai sót trong truyền máu GCLP – BLOOD 
Ths. Nguyễn Thị Minh Thy 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

10:57 – 11:09 

Nghiên cứu sự di truyền bệnh Beta-Thalassemia và kết 
quả can thiệp bằng tư vấn di truyền cho những người 
mang gen bệnh trong một số gia đình bệnh nhân khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long 

Ts. Phạm Thị Ngọc Nga 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:09 – 11:21 
Đặc điểm hemoglobin Tak ở hai gia đình người Khmer ở 
Đồng bằng sông Cửu Long 

Ts. Lê Thị Hoàng Mỹ 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:21 – 11:33 Tình hình điều trị các bệnh lý huyết học ác tính tại Bệnh 
viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ 

Ths. Phạm Văn Nghĩa 

BV HHTM Cần Thơ 

11:33 – 11:45 

Nghiên cứu bước đầu định lượng đột biến gen JAK2 V617F 

bằng real-time PCR ở bệnh nhân đa hồng cầu nguyên phát 

tại Cần Thơ và khảo sát một số yếu tố liên quan 

Ths. Nguyễn Phúc Đức 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:45 – 11:57 Thảo luận  

   

PHIÊN 2: XÉT NGHIỆM 

SESSION 2: LABORATORY TECHNIQUE 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Lê Văn Đông, PGs.Ts. Trần Ngọc Dung, Ts. Nguyễn Thị Hải Yến, Ts. Nguyễn Hồng 

Phong 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:42 
Miễn dịch thụ động bằng kháng thể IgY đặc hiệu từ lòng 
đỏ trứng – công nghệ đơn giản, rẻ tiền cho những tình 
huống phòng chống bệnh khẩn cấp và đại trà 

PGs.Ts. Lê Văn Đông 

Học viện Quân Y 

13:42 - 13:54 
Tổng quát về sinh thiết lỏng cfDNA trong theo dõi diễn 
tiến u nguyên bào thần kinh 

Ts. Bùi Chí Bảo 

BV Nhi Đồng TP.HCM 

13:54 - 14:06 

Nghiên cứu hiệu quả dự phòng của kháng thể IgY kháng 

enzyme urease của vi khuẩn Helicobacter pylori trên chuột 

nhắt trắng 

Ts. Đỗ Hoàng Long 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:06 - 14:18 Tạo tấm tế bào sừng từ máu cuống rốn trên giá thể màng ối 
Ths. Hồ Điền 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:18 - 14:30 Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của một số vi khuẩn gây 
viêm phổi cộng đồng tại tỉnh Vĩnh Long. 

CN. Trần Phước Thịnh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:30 - 14:40 Thảo luận  
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14:40 – 14:50 Giải lao  

   

PHIÊN 3: TIÊU HÓA 

SESSION 3: GASTROENTEROLOGY 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Bùi Hữu Hoàng, Ths.Bs.CKII. Kha Hữu Nhân, Ts. Huỳnh Hiếu Tâm, Bs.CKII. La Văn 

Phương 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

14:50 - 15:02 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh trào ngược dạ dày-

thực quản 

PGs.Ts. Bùi Hữu Hoàng 

Hội Gan Mật TP.HCM 

15:02 – 15:14 
Đặc điểm hình ảnh điện tim và liên quan của QTc với mức 
độ suy gan 

Bs.CKII. Kha Hữu Nhân 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:14 - 15:26 

Hiệu quả của tiêm HSE hoặc kẹp cầm máu qua nội soi phối 

hợp với thuốc ức chế bơm proton liều cao tĩnh mạch ở 

bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày - tá tràng 

Ts. Huỳnh Hiếu Tâm 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:26 - 15:38 
Đánh giá độ đàn hồi gan bằng kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô 
ở người kiểm tra sức khỏe tổng quát tại bệnh viện Chợ Rẫy 

Bs.CKI. Lữ Lâm Ngân 

BV Chợ Rẫy TP.HCM 

15:38 – 15:50 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh 

học và đánh giá kết quả điều trị polyp đại trực tràng bằng 

phương pháp cắt đốt nội soi tại BV trường ĐHYDCT 

Ths. Thái Thị Hồng Nhung 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:50 - 16:02 
Đặc điểm dịch vị cơ sở trên bệnh nhân viêm loét dạ dày có 
và không nhiễm Helicobacter pylori trước và sau điều trị 
tiệt trừ tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Càn Thơ 

Ths. Nguyễn Phan Hải Sâm 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:02 – 16:12 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Nghiên cứu các kiểu đột biến gen β-globin gây bệnh và các thể bệnh trên 

bê ̣nh nhân β-Thalassemia vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Ts. Phạm Thị Ngọc Nga 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Bước đầu định danh kháng thể bất thường kháng hồng cầu và đánh giá kết 

quả truyền khối hồng cầu ở bệnh nhân Thalassemia 

Ths. Nguyễn Long Quốc 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đánh giá hiệu quả chiết tách tiểu cầu túi đôi ở người hiến tiểu cầu có số 

lượng tiểu cầu trước hiến từ 200 đến dưới 250 x109/L tại bệnh viện Truyền 

máu - Huyết học TP.HCM 

Ths. Đặng Chí Hiếu 

BV TMHH TP.HCM 

Đa dạng đáp ứng của tế bào tua đối với mannan của chủng nấm candida 
Ts. Nguyễn Ngọc Yến Thư 

ĐHYD TP.HCM 

Góc nhìn mới về beta-glucan qua tương tác với tế bào tua 
Ths. Đinh Thị Hương Trúc 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Lymphoma hệ thần kinh nguyên phát có môi trường vi thể khối u đặc trưng, 

tiềm năng cho liệu pháp miễn dịch 

Ts. Hoàng Thị Mai Thanh 

Trường ĐHYD Huế 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi ở bệnh nhân loét dạ dày - tá tràng 

có Helicobacter pylori dương tính tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

Bs.CKII. Lương Quốc Hùng 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị xuất huyết tiêu hóa trên do loét 

dạ dày - tá tràng ở bệnh nhân cao tuổi tại BVĐK Trung tâm An Giang. 

Bs.CKII. Nguyễn Minh Tuấn 

TTYT TP. Long Xuyên 

Cập nhật về điều trị xuất huyết tiêu hoá trên do loét dạ dày tá tràng 
Ths. Thái Thị Hồng Nhung 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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Hội trường 3: LAO VÀ BỆNH PHỔI 

Hall 3: TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASES  

Địa điểm: GĐ4/RD 

Location: GĐ4/RD  

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ HÔ HẤP” 

SESSION 1: CME “UPDATE ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASES" 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Lê Thị Tuyết Lan, Ts. Nguyễn Văn Thành, Ts. Võ Phạm Minh Thư 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:40 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính theo GOLD 2019 

PGs.Ts. Lê Thị Tuyết Lan 

Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng 

TP.HCM 

10:40 – 11:05 Cập nhật viêm phổi cộng đồng 2019 
Ts. Nguyễn Văn Thành 

Hội Phổi Việt Nam 

11:05 – 11:30 
Cập nhật xử trí corticostêroid trong đợt cấp hen phế quản 

2019 
Ts. Cao Thị Mỹ Thuý 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

11:30 – 11:55 
Liệu pháp miễn dịch dự phòng nhiễm trùng hô hấp ở bệnh 

nhân bệnh phổi mạn tính 
Ts. Võ Phạm Minh Thư 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:55 - 12:20 
Vai trò của quản lý lao tiềm ẩn trong chiến lược chấm dứt 

bệnh lao 
Ts. Trần Ngọc Bửu 

BV Phạm Ngọc Thạch 

12:20 - 12:30 Thảo luận  

PHIÊN 2: BỆNH PHỔI 

SESSION 2: LUNG DISEASES 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Lê Thị Tuyết Lan, Ts. Cao Thị Mỹ Thuý, Ts. Võ Phạm Minh Thư 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:42 

Đánh giá hiệu quả điều trị của gây dính màng phổi bằng 

povidinê trong điều trị tràn khí màng phổi, tràn dịch màng 

phổi ở bệnh viện lao và bệnh phổi Vĩnh Long năm 2016 - 2018 

Bs.CKII. Huỳnh Thị Mỹ Tiên 

BV Lao & Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long 

13:42 – 13:54 
Nghiên cứu nồng độ procalcitonin ở bệnh nhân nam đợt 

cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc lá 

Bs.CKII. Huỳnh Đình Nghĩa 

BV Lao & Bệnh phổi tỉnh Bình Định 

13:54 - 14:06 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm 

phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ 

Ths. Dương Thị Thanh Vân 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:06 – 14:18 
Các yếu tố nguy cơ thúc đẩy đợt cấp bệnh phổi  tắc nghẽn 

mạn tính  

Bs.CKII. Trương Văn Lâm 

BVĐK Trung tâm An Giang 

14:18 - 14:30 
Miễn dịch liệu pháp trong ung thư phổi: từ lý thuyết đến 

thực tiễn 

Ths. Nguyễn Thị Phụng 

BV Chợ Rẫy 

14:30 – 14:42 Tiếp cận bệnh phổi mô kẽ qua một số ca lâm sàng 
Ths. Huỳnh Anh Tuấn 

BV Hoàn Mỹ Cửu Long 

14:42 – 14:54 Thảo luận  

14:54 – 15:06 Giải lao  
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PHIÊN 3: LAO 

SESSION 3: TUBERCULOSIS 

Chủ tọa/Chairmen: Ts. Nguyễn Văn Thành, Ts. Trần Ngọc Bửu, Bs.CKII. Trần Mạnh Hồng 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

15:06 – 15:18 
Tỷ lệ dương tính của phương pháp nhuộm soi AFB, cấy 
MGIT và tỷ lệ mô bệnh học của mẫu mô sinh thiết mù màng 
phổi ở BN lao màng phổi tại BV Phạm Ngọc Thạch 

Bs.CKII. Trần Nhật Quang 

BV Phạm Ngọc Thạch 

15:18 – 15:30 Các yếu tố ảnh hưởng đến điều trị lao phổi AFB (+) tại 
Thành Phố Cần Thơ 2014-2015 

Bs. Lê Vân Anh 

BV Lao & Bệnh phổi TP. Cần Thơ 

15:30 - 15:42 
Đánh giá phương pháp phát hiện lao tại cộng đồng sử 
dụng gen xpert MTB/RIF trong việc giảm tỷ lệ hiện mắc tại 
Cà Mau 

Bs.CKII. Nguyễn Văn Sơn 

Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội  

tỉnh Cà Mau 

15:42 – 15:54 
Kháng thuốc rifampicin trên bệnh nhân lao phổi AFB (+) 
tái phát bằng kỹ thuật gen expert MTB/RIF tại thành phố 
Cần Thơ 2016 

Ths. Trần Hoàng Duy 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:54 - 16:06 
Đánh giá hiệu quả nội soi phế quản trong chẩn đoán lao 
phổi AFB âm tính trong đàm 

Bs.CKII. Huỳnh Thị Nguyệt 

BVĐK tỉnh Đồng Tháp 

16:06 – 16:18 
Đánh giá kết quả sinh thiết màng phổi ở bệnh nhân tràn 
dịch màng phổi dịch tiết tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
Cần Thơ 2018 

Bs. Nguyễn Hùng Thanh Tùng 

BV Lao & Bệnh phổi TP. Cần Thơ 

16:18 – 16:28 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Khảo sát chi phí điều trị nội trú, ngoại trú bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính có thẻ bảo hiểm y tế điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi Vĩnh 
Long năm 2017 

Bs.CKII. Huỳnh Thị Mỹ Tiên 

BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long 

Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân BPTNMT tại khoa khám 
bệnh Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp 

Bs.CKII. Huỳnh Thị Nguyệt 

BVĐK Đồng Tháp 

Nghiên cứu tỷ lệ neutrophil/lymphocyte ở bệnh nhân nam đợt cấp bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính có hút thuốc lá 

Bs.CKII. Huỳnh Đình Nghĩa 

BV Lao & Bệnh phổi tỉnh Bình Định 

Đặc điểm vi sinh và hình ảnh học ở bệnh nhân có hội chứng chồng lấp bệnh 
phổi tắc nghẽn mạn tính và giãn phế quản 

Ths. Bùi Xuân Trà 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Kết quả đánh giá ban đầu về tỷ lệ COPD/HPQ tại Hà Nội, Thanh Hoá, 
TP.HCM và Cà Mau 

Bs.CKII. Nguyễn Văn Sơn 

Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh 

Cà Mau 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị đợt cấp hen phế 
quản mạn nhập viện 

Bs.CKII. Trương Thị Diệu 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

Nghiên cứu giá trị của cắt lớp vi tính lồng ngực đa dãy đầu thu trên bệnh 
nhân có nốt mờ phổi 

Ths. Đoàn Dũng Tiến 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Phân tích số liệu quản lý lao, lao/HIV từ thông tin ca bệnh thu dung điều trị 
tại tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2015 

Bs. CKII. Huỳnh Thị Mỹ Tiên 

BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long 

Các yếu tố nguy cơ kháng rifampicin trên bệnh nhân lao phổi điều trị lại 
Ths. Lương Thị Mỹ Linh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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Hội trường 4: THẦN KINH - CẤP CỨU - THẬN NIỆU 

Hall 4: NEUROLOGY - EMERGENCY - URONEPHROLOGY 

Địa điểm: GĐ3/RD 

Location: GĐ3/RD  

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT CÁC VẤN ĐỀ THẦN KINH” 

SESSION 1: CME “UPDATE ON NEUROLOGY ISSUES” 

Chủ tọa/Chairmen: Prof. Jallon Pierre, PGs.Ts. Vũ Anh Nhị, Bs.CKII. Lê Minh 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 -10:45 Cá nhân hoá điều trị bệnh Parkinson 
Ts. Trần Ngọc Tài 

BV ĐHYD TP.HCM 

10:45 -11:15 
Epileptic seizures and non epileptic seizure: beware the 

traps! 
Prof. Jallon Pierre 

Geneva University 

11:15 -11:45 Chẩn đoán và điều trị bệnh Wilson năm 2019 
Bs.CKII. Lê Minh 

ĐHYD TP.HCM 

11:45 -12:15 Điều trị phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ 
PGs.Ts. Vũ Anh Nhị 

Hội Thần kinh học TP. HCM 

12:15 -12:45 Điều trị hiệu quả bệnh Alzheimer 
Ts. Trần Công Thắng 

ĐHYD TP.HCM 

12:45 -12:55 Thảo luận  

PHIÊN 2: THẦN KINH 

SESSION 2: NEUROLOGY 

Chủ tọa/Chairmen: Bs.CKII. Nguyễn Văn Khoe, Ts. Trần Chí Cường, Ts. Lê Văn Minh 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:50 Cập nhật xử trí can thiệp nội mạch trong đột quỵ cấp 
Ts. Trần Chí Cường 

BVĐK Quốc Tế SIS Cần Thơ 

13:50 - 14:10 
Chẩn đoán và điều trị huyết khối tĩnh mạch nội sọ theo y 

học chứng cứ 
Ts. Lê Văn Minh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:10 - 14:30 
Đánh giá kết quả can thiê ̣p no ̣ i mạch láy huyết khói đo ̣ng 

mạch não trong điều trị đo ̣ t quỵ thiếu máu não cáp 

Ts. Nguyễn Vũ Đằng 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:30 - 14:50 
Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị đột quỵ ở Việt 

Nam 

Ths. Huỳnh Tuấn Anh 

BVĐK tỉnh Vĩnh Long 

14:50 - 15:10 
Nghiên cứu tình hình và đặc điểm lâm sàng đau mới khởi 

phát sau đột quỵ 
Ths. Nguyễn Hải Hà 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:10 - 15:20  Thảo luận  

15:20 - 15:30  Giải lao  
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PHIÊN 3: HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ THẬN NIỆU 

SESSION 2: INTENSIVE CARE, EMERGENCY, URONEPHROLOGY  

Chủ tọa/Chairmen: Ts. Nguyễn Như Nghĩa, Ts. Võ Minh Phương, Bs.CKII. Dương Thiện Phước 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

15:30 - 15:42 Mô hình tiên lượng tử vong bệnh lý Nội khoa tại khoa cấp cứu 
Ts. Hà Tấn Đức 
BV ĐKTƯ Cần Thơ 

15:42 - 15:54 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá 

kết quả bổ sung glucocorticoid ở bệnh nhân sốc nhiễm 

khuẩn có suy thượng thận cấp tại khoa hồi sức tích cực 

chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ 

Ths. Đoàn Đức Nhân 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:54 - 16:06 
Dấu ấn sinh học - Hướng kiểm soát miễn dịch trong ghép 
thận 

Ts. Trần Thái Thanh Tâm 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:18 - 16:30 Bệnh thận đái tháo đường: cập nhật chẩn đoán và điều trị 
Ts. Nguyễn Như Nghĩa 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:30 - 16:42 Kết quả điều trị choáng nhiễm trùng và một số yếu tố liên 
quan tại bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ năm 2016 - 2018 

Ths. Trần Nguyễn Trọng Phú 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:42 - 16:52 

Khảo sát tình hình tổn thương thận cấp ở bệnh nhân sốc 

nhiễm khuẩn tại bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ 

năm 2017 – 2019 

Ths. Hà Ngọc Diễm 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:52 - 17:02 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tiêm methylprednisolone acetate 

ngoài màng cứng trong điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt 

lưng. 

Ts. Lê Văn Minh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố  nguy cơ và kết quả điều trị 

rối loạn nhận thức bằng donepezil ở bệnh nhân nhồi máu não 

Bs.CKII. Nguyễn Thiên Trang 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

Tăng đường huyết phản ứng trên bệnh nhân nguy kịch 
Ths. Phan Thị Cẩm Hằng 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến 

suy hô hấp ở bệnh nhân suy thận mạn tại khoa nội thận Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ 

Ths. Võ Hoàng Nghĩa 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu tình hình và kết quả điều trị viêm phúc mạc ở bệnh nhân suy 

thận mạn tính thẩm phân phúc mạc tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An 

Giang 

Bs.CKII. Huỳnh Trinh Trí 

BVĐK Trung tâm An Giang 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cường cận giáp thứ phát, đánh 

giá sự thay đổi hormon tuyến cận giáp bằng thẩm tách siêu lọc trên bệnh 

nhân suy thận mạn đang chạy thận nhân tạo định kỳ tại BVĐK Trung ương 

Cần Thơ 

Ths. Đỗ Thị Yến Nghi 

BVĐK TƯ Cần Thơ 
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Hội trường 5: NHI KHOA 

Hall 5: PEDIATRICS 

Địa điểm: GĐ6/RD 

Location: GĐ6/RD 

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT MỘT SỐ BỆNH LÝ NHI KHOA” 

SESSION 1: CME “UPDATE ON PEDIATRIC DISEASES” 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Anh Tuấn, PGs.Ts. Nguyễn Thị Kiều Nhi, PGs.Ts. Tạ Văn Trầm 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:40 Viêm dạ dày ruột tăng êosinophil 
PGs.Ts. Nguyễn Anh Tuấn 

ĐHYD TP.HCM 

10:40 - 11:05 Trào ngược dạ dày-thực quản biểu hiện hệ hô hấp 
PGs.Ts. Tạ Văn Trầm 

BVĐK Trung tâm Tiền Giang 

11:05 - 11:30 Bước đầu nghiên cứu bệnh nghi ngờ rối loạn chuyển hoá 
bẩm sinh giai đoạn sơ sinh 

PGs.Ts. Nguyễn Thị Kiều Nhi 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:30 - 11:55 Sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn nặng ở trẻ em 
PGs.Ts. Phùng Nguyễn Thế Nguyên 

BV Nhi Đồng 1 

11:55 - 12:20 Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn hậu nhiễm trùng 
Ts. Trần Anh Tuấn 

BV Nhi Đồng 1 

12:20 – 12:30 Thảo luận  

PHIÊN 2: NHIỄM NHI 

SESSION 2: INFECTIOUS DISEASES IN PEDIATRICS 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Anh Tuấn, Ts. Nguyễn Ngọc Rạng, Bs.CKII. Trương Ngọc Phước 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:40 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị trẻ 

bệnh nhiễm trùng huyết từ 2 tháng-15 tuổi BVNĐ Cần Thơ 

Bs.CKII. Nguyễn Thanh Phong 

BVĐK Đầm Dơi 

13:40 - 13:50 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân và kết quả điều 

trị sốc nhiễm khuẩn trẻ từ 2 tháng-15 tuổi tại BVNĐ Cần Thơ 
Bs.CKII. Phạm Hữu Công 

BVĐK Sa Đéc 

13:50 - 14:00 
Khảo sát mo ̣ t só yếu tó liên quan đến sóc nhiễm khuản tại 

Bê ̣nh viê ̣n Nhi Đòng Càn Thơ 

Ths. Nguyễn Phước Sang 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

   

PHIÊN 3: SƠ SINH – TÂM LÝ NHI 

SESSION 3: NEONATOLOGY – PEDIATRIC PSYCHOLOGY 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Thị Kiều Nhi, PGs.Ts. Tạ Văn Trầm, Bs.CKII. Nguyễn Thanh Hải 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Topics 

Báo cáo viên 
Speakers 

14:00 - 14:10 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nhiễm 

trùng huyết sơ sinh tại bệnh viện nhi đồng Cần Thơ 

Ths. Diệp Loan 

BV Nhi Đồng TP. Cần Thơ 

14:10 - 14:20 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân và đánh giá kết 

quả điều trị SHH có thở máy ở trẻ sơ sinh tại BVNĐ Cần Thơ 
Bs.CKII. Phạm Trọng Hiểu 

BVĐK huyện Tam Bình - Vĩnh Long 

14:20 - 14:30 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan 
và đánh giá kết quả điều trị bệnh não thiếu máu cục bộ của 
trẻ sơ sinh đủ tháng tại khoa sơ sinh BV Phụ sản TP. CT 

Bs.CKII. Nguyễn Thị Ngọc Hà 

BV Phụ Sản TP. Cần Thơ 

14:30 - 14:40 
Kết quả điều trị bệnh màng trong ở trẻ sinh non bằng 
surfactant 

Ths. Lâm Kim Hường 
BV Phụ sản TP. Cần Thơ 

14:40 - 14:50 
Chẩn đoán và can thiệp cho trẻ rối loạn tăng động giảm 
chú ý tại BV Nhi Đồng 1 

Nguyễn Phương Anh 

BV Nhi Đồng 1 
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14:50 - 15:00 
Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của rối loạn phổ tự kỷ 
tại Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ 

Ths. Trần Thiện Thắng 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:00 - 15:10  Thảo luận  

15:10 - 15:20  Giải lao  

PHIÊN 4: HÔ HẤP - TIÊU HÓA - TIM MẠCH 

SESSION 4: RESPIRATORY DISEASES – GASTROENTEROLOGY – CARDIOLOGY IN PEDIATRICS 

Chủ tọa/Chairmen: Ts. Lê Hoàng Sơn, Ts. Nguyễn Ngọc Rạng, Ths. Ông Huy Thanh 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

15:20 - 15:30 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị của các tác nhân vi khuẩn gây tiêu chảy cấp ở trẻ 

em tại khoa tiêu hóa BV Nhi đồng Cần Thơ năm 2017-

2018 

Ths. Nguyễn Thị Thu Cúc 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:30 - 15:40 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết 
quả điều trị viêm phổi ở trẻ bị thông liên nhĩ tại BV Nhi 
đồng Cần Thơ năm 2017 – 2018 

Bs.CKII. Đặng Phương Trang 

BVĐK tỉnh Hậu Giang 

15:40 - 15:50 
Tình hình nuôi con bằng sữa mẹ và sữa công thức ở trẻ 

trong 6 tháng đầu đời 

Ths. Nguyễn Thị Nguyên Thảo 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:50 - 16:00 
Tác nhân viêm phỏi thùy ở trể em: Phế cầu hay 
Mycoplasma Pneumoniae? 

Ths. Trần Quang Khải 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:00 - 16:10 

Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori ở trẻ 

viêm, loét dạ dày-tá tràng tại BV Nhi đồng Cần Thơ 

Ths. Trần Đức Long 

BV Nhi Đồng Cần Thơ 

16:10 - 16:20 
Đa ̣ c điểm lâm sàng, ca ̣n lâm sàng, yếu tó liên quan và biến 
chứng viêm tiểu phế quản cáp tại BV Nhi đòng Càn Thơ 
2016 – 2017  

Bs. Võ Văn Thi 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:20 - 16:30 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Exploring opportunities to apply human-centered robotics (autism 

children) in Mekong Delta 

Ts. Cao Hoàng Long 

ĐH Cần Thơ 

Tỷ lệ trẻ có biểu hiện rối loạn phổ tự kỷ bằng thang điểm M-Chat 
Bs. Nguyễn Thị Mỹ Dung 

Trường CĐYT Bình Phước 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị 

suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng phương pháp thở áp lực dương 

liên tục qua mũi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2016 - 2018 

Ths. Võ Thị Xuân Hương 

BV Xuyến Á – Vĩnh Long 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, yếu tố nguy cơ và  đánh giá 

kết quả điều trị thiếu máu sơ sinh giai đoạn sơ sinh sớm tại Bệnh viện Nhi 

đồng Cần Thơ năm 2016 - 2017 

Ths. Phạm Hồng Trinh 

BVĐK huyện Giá Rai, Bạc Liêu 

Kiến thức, thực hành phòng chống bệnh tay chân miệng của bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh năm 2018 

Ths. Trần Hoàng Duy 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm não - 
màng não ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2016 - 2017 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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Hội trường 6: DA LIỄU 

Hall 6: DERMATO-VENEREOLOGY 

Địa điểm: GĐ10/KT 

Location: GĐ10/KT  

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “SỰ HẤP DẪN LÀN DA THEO THỜI GIAN” 

SESSION 1: CME “THE ATTRACTION OF THE SKIN THROUGH TIME” 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Tất Thắng, PGs.Ts. Huỳnh Văn Bá, PGs.Ts. Văn Thế Trung, Ts. Nguyễn Trọng Hào 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:30 Sự bí ẩn của làn da theo thời gian 
PGs.Ts. Huỳnh Văn Bá 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

10:30 - 10:45 Săn chắc da bằng siêu âm hội tụ 
Ts. Châu Văn Trở 

Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 

10:45 - 11:00 Phòng ngừa và xử trí biến chứng thẩm mỹ da 
PGs.Ts. Văn Thế Trung 

ĐHYD TP.HCM 

11:00 - 11:15 Kỹ thuật mesotherapy trong thẩm mỹ da 
Ts. Nguyễn Trọng Hào 

BV Da liễu TP.HCM 

11:15 - 11:30 Thảo luận  

11:30 – 11:40 Giải lao  

PHIÊN 2: MỘT SỐ TIẾN BỘ TRONG THẨM MỸ DA 

SESSION 2:  THE INNOVATION IN SKIN AESTHETICS 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Tất Thắng, PGs.Ts. Huỳnh Văn Bá, Ts. Nguyễn Trọng Hào 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

11:40 - 11:55 Xu hướng kết hợp laser và ánh sáng trong thẩm mỹ da 
Bs.CKII. Đoàn Quốc Tuấn 

BV Da liễu tỉnh Đồng Tháp 

11:55 - 12:10 Chăm sóc và trẻ hóa vùng môi, mắt Bs.CKII. Phạm Thúy Ngà 

12:10 - 12:25 Ứng dụng ánh sáng trị liệu trong điều trị mụn trứng cá 
Ths. Huỳnh Bạch Cúc 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

12:25 - 12:30 Thảo luận  

PHIÊN 3: CẬP NHẬT MỘT SỐ QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH HOA LIỄU 

SESSION 2:  UPDATE SOME TECHNICAL PROCESSES IN THE TREATMENT OF VENEREOLOGICAL DISEASES 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Văn Thế Trung, Ts. Châu Văn Trở, Bs.CKII. Phạm Thúy Ngà 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:45 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố liên quan và 

kết quả điều trị sùi mào gà bằng laser CO2 tại BV Da liễu 

TP. Cần Thơ năm 2018 

BS.CKI. Phạm Đình Tụ 

BV Da liễu TP. Cần Thơ 

13:45 - 14:00 Cập nhật tình hình bệnh lậu hiện nay 
Bs. Lạc Thị Kim Ngân 

BV Da liễu TP. Cần Thơ 
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14:00 - 14:15 
Cập nhật tình hình đề kháng kháng sinh của Nesseria 

gonorrhoeae gây bệnh lậu hiện nay 

Ths. Trần Thị Như Lê 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:15 - 14:25 Thảo luận  

PHIÊN 4: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH DA 

SESSION 4: UPDATE ON DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SKIN DISEASES 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Tất Thắng, PGs.Ts. Huỳnh Văn Bá, PGs.Ts. Văn Thế Trung 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

14:25 - 14:40 
Cập nhật tình hình đề kháng với kháng sinh của 
Probiobacterium acnes 

Bs.CKI. Nguyễn Thị Thùy Trang 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:40 - 14:55 Nồng độ IL4 huyết thanh trong viêm da cơ địa người lớn 
Ths. Trần Gia Hưng 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:55 – 15:10 Bệnh vảy nến và chất lượng cuộc sống 
Bs.CKI. Nguyễn Thị Lệ Quyên 

BV Da liễu TP. Cần Thơ 

15:10 - 15:25 
Cập nhật một số nghiên cứu trong chăm sóc tại chỗ bệnh 
vảy nến 

Bs. Từ Mậu Xương 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:25 - 15:40 Cập nhật một số nghiên cứu trong điều trị Inconigto tinea 
Bs. Nguyễn Thị Thúy Liễu 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:40 – 15:50 Thảo luận  

   

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giai đoạn và mức độ chàm thể tạng người 

lớn tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2017-2019 

Bs.CKI. Nguyễn Thị Thùy Trang 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Cập nhật mụn trứng cá ở trẻ em 
Bs. Phạm Thanh Thảo 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Cập nhật mụn trứng cá ở phụ nữ mang thai 
Bs. Hồ Thị Bảo Ngân 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Cập nhật mụn trứng cá ở người trưởng thành 
Bs. Hoàng Văn Tư 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Cập nhật điều trị ghẻ trẻ em 
Bs. Đỗ Thu Uyên 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Cập nhật và điều trị di chứng đau sau zona 
Bs. Nguyễn Thị Thảo My 

Trường ĐHYD Cần Thơ 



 

17 

 

      

Hội trường 7: SẢN PHỤ KHOA – NGOẠI NIỆU 

Hall 7: OBSTETRICS & GYNECOLOGY – UROLOGY SURGERY  

Địa điểm: GĐ9/KT 

Location: GĐ9/KT 

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT KIẾN THỨC SẢN PHỤ KHOA” 

SESSION 1: CME “UPDATE ON OBSTETRICS & GYNECOLOGY” 

Chủ tọa/Chairmen: Gs. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Gs.Ts. Trần Thị Lợi, Bs.CKII. Nguyễn Hữu Dự 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:45 
Vai trò của progesterone trong thai kỳ: từ phôi làm tổ đến 
trẻ sinh sống 

Gs. Nguyễn Thị Ngọc Phượng 

Hội Nội tiết Sinh Sản và Vô Sinh TPHCM  

10:45 - 11:10 Tác dụng của corticoid trong thai kỳ 
Gs.Ts. Trần Thị Lợi 

ĐHQG TPHCM 

11:10 - 11:25 
Hội chứng buồng trứng đa nang: cập nhật chẩn đoán, điều 
trị năm 2019 

Gs.Ts. Cao Ngọc Thành 

Trường ĐHYD Huế 

11:25 - 11:40 Điều trị sẹo tử cung: báo cáo một trường hợp đặc biệt 
Ts. Hồ Thị Thu Hằng 

BVĐK tỉnh Vĩnh Long 

11:40 - 11:55 Nội soi điều trị hở khuyết sẹo mổ lấy thai 
Bs.CKII. Nguyễn Duy Linh 

BV Quốc tế Phương Châu 

11:55 - 12:10 Chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý tim mạch ở thai nhi 
Ts. Nguyễn Thị Diễm 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

12:10 - 12:25 
Sử dụng thuốc cầm máu trong điều trị xuất huyết tử cung 
bất thường 

Bs.CKII. Nguyễn Bá Mỹ Nhi 

BV Từ Dũ 

12:25 - 12:40 
Giá trị siêu âm trong dự đoán u ác buồng trứng theo phân 
loại IOTA tại Bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ 2017- 2018 

Bs.CKII. Lương Thị Kim Phượng 

BV Phụ Sản TP. Cần Thơ 

12:40 - 12:50 Thảo luận  

   

PHIÊN 2: PHỤ KHOA VÀ VÔ SINH 

SESSION 2: GYNECOLOGY AND INFERTILITY 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Trần Thị Lợi, Bs.CKII. Lưu Thị Thanh Đào, Ts. Lâm Đức Tâm 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:15 - 13:27 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và kết quả xử 
trí nhau tiền đạo tại BV Phụ Sản TP. Cần Thơ năm 2018 

Bs.CKII. Đỗ Thị Minh Nguyệt 

BV Phụ Sản TP. Cần Thơ 

13:27 – 13:39 Một số nguyên nhân thường gặp ở nam giới khám vô sinh 
Ts. Cao Thị Tài Nguyên 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

13:39 – 13:51 
Nghiên cứu tỷ lệ, một số yếu tố liên quan đến nhiễm HPV ở 
phụ nữ TP. Cần Thơ 

Ts. Lâm Đức Tâm 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

13:51 – 14:03 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị nội khoa thai 
ngoài tử cung chưa vỡ bằng MTX tại BV Phụ sản TP. Cần Thơ 

Bs.CKII. Dương Mỹ Linh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:03 – 14:15 
Kết quả điều trị 200 trường hợp u xơ tử cung bằng hệ thống 
siêu âm hội tụ cường độ cao tại BV trường ĐHYD Cần Thơ 

Ths. Nguyễn Văn Đối 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:15 – 14:27 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả khởi 
phát chuyển dạ bằng ống thông Foley 

Bs.CKI. Nguyễn Thị Kim Quyên 
Trường ĐHYD Cần Thơ 
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14:27 – 14:39 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của trị số ROMA-IOTA trong 
dự đoán nguy cơ ung thư buồng trứng tại BV Phụ Sản TP. Cần Thơ 

Bs.CKI. Nguyễn Quốc Bảo 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:39 – 14:51 Lợi ích của viên thuốc tránh thai loại phối hợp 
Ths. Nguyễn Quốc Tuấn 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:51 – 15:03 Thảo luận  

15:03 – 15:20 Giải lao  

PHIÊN 3: NGOẠI NIỆU 

SESSION 3: UROLOGY SURGERY 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Đàm Văn Cương, Ts. Dư Thị Ngọc Thu, Bs.CKII. Lê Quang Dũng 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

15:20 - 15:32 
Kết quả điều trị 900 trường hợp sỏi thận bằng phương pháp 
tán sỏi ngoài cơ thể tại bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ 

Bs.CKII. Trần Huỳnh Tuấn 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:32 - 15:44 
Kết quả điều trị 750 trường hợp sỏi niệu quản bằng phương 
pháp nội soi tán sỏi ngược dòng bằng laser tại bệnh viện 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

Ths. Nguyễn Trung Hiếu 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:44 - 15:56 
Đánh giá bước đầu giá trị của mật độ PSA, phần trăm PSA tự do, 
phần trăm p2PSA và chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt trong chẩn 
đoán ung thư tuyến tiền liệt ở bệnh nhân có khối u tuyến tiền liệt 

Ths. Lâm Nhân Hậu 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:56 - 16:08 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, niệu dòng đồ và đánh giá 
kết quả điều trị bướu lành tiền liệt tuyến bằng phương pháp 
cắt đốt nội soi tại BV trường ĐHYD Cần Thơ năm 2017-2019 

Ths. Quách Võ Tấn Phát 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:08 - 16:20 
Kết quả điều trị 80 trường hợp rối loạn đường tiểu dưới nặng 
do tăng sinh lành tính tiền liệt tuyến bằng hệ thống siêu âm 
hội tụ cường độ cao tại Bệnh viện Trường ĐHYD Cần Thơ 

Ths. Lê Quang Trung 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:20 - 16:32 

Đánh giá kết quả phục hồi chức năng bàng quang ở bệnh 
nhân gãy cột sống tổn thương tủy đã kết hợp xương cột 
sống 

Bs. Hồ Hoàng Tuấn  
BV Phục Hồi Chức Năng - Điều Trị Bệnh 

Nghề Nghiệp  

16:32 - 16:42 Thảo luận  
BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Sự đa hình chiều dài của STS sY 1291 ở nam giới khám vô sinh 
Ts. Cao Thị Tài Nguyên 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, một số yếu tố liên quan và kết quả 

phá thai nội khoa trên thai kỳ đến 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết mổ lấy 

thai cũ dưới 36 tháng tại bệnh viện Phụ Sản TP. Cần Thơ 

Bs.CKII. Phan Hữu Thúy Nga 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đánh giá hiệu quả của thông Foley 2 bóng cải tiến trong khởi phát chuyển 

dạ ở thai quá ngày dự sinh 

Bs.CKII. Nguyễn Hà Ngọc Uyên 

BV Phụ Sản TP. Cần Thơ 

Kết quả xét nghiệm sàng lọc trước sinh và kỹ thuật QF-PCR ở thai phụ có nguy 

cơ cao lệch bội nhiễm sắc thể tại BV Phụ Sản TP. Cần Thơ năm 2017-2018 

Bs.CKII. Nguyễn Xuân Thảo 

BV Phụ Sản TP. Cần Thơ 

Đặc điểm những trường hợp có chỉ định mổ lấy thai khi ối vỡ 
Ths. Nguyễn Quốc Tuấn 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu tình hình viêm âm đạo ở phụ nữ có chồng đến khám tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ và BV Phụ Sản TP. Cần Thơ. 

Ths. Nguyễn Thị Thảo Linh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai và các yếu tố liên ở 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng tại quận Ninh Kiều TP. Cần Thơ 

Ths. Nguyễn Thị Thư 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu tình hình và kết quả điều trị tiền sản giật nặng tại khoa Sản 
BVĐKTƯ Cần Thơ 

Bs. Phan Nguyễn Hoàng Phương 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tìm hiểu một số yếu tố 

liên quan và kết cục thai kỳ của các thai phụ chuyển dạ có siêu âm Doppler 

động mạch não giữa thai nhi bất thường tại BV Phụ sản TP. Cần Thơ 

Bs.CKI. Nguyễn Thanh Thủy 

BV Phụ Sản TP. Cần Thơ 
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Hội trường 8: NGOẠI TỔNG QUÁT - UNG BƯỚU 

Hall 8: GENERAL SURGERY - ONCOLOGY 

Địa điểm: GĐ8/KT 

Location: GĐ8/KT 

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA” 

SESSION 1: CME “UPDATE ON METHODS OF SURGICAL TREATMENT” 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Trung Hải, PGs.Ts. Nguyễn Hoàng Bắc, Prof. Hiroshi Kashida, PGs.Ts. Phạm Văn 
Năng 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:40 Ghép tạng tại Việt Nam và thế giới: hiện tại và tương lai 
Gs.Ts. Lê Trung Hải 

Hội gan mật Việt Nam 

10:40 - 11:05  
Phẫu thuật nội soi tại Việt Nam và thế giới: hiện tại và 
tương lai  

PGs.Ts. Nguyễn Hoàng Bắc  
Hội Phẫu thuật nội soi và Nội soi Việt Nam  

11:05 - 11:30  The innovation of endoscopy focusing on colonoscopy  
Gs. Hiroshi Kashida  

KINDAI University Hospital, Japan  

11:30 - 11:40 Thảo luận  

PHIÊN 2: HÌNH THÁI VÀ NHÂN TRẮC  

SESSION 2: ANATOMY AND ANTHROPOLOGY 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Nguyễn Văn Lâm, PGs.Ts. Võ Huỳnh Trang, Ths. Phạm Việt Mỹ 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

11:40 - 11:52  Giải phẫu động mạch ngực trong  
Ths. Võ Thành Nghĩa  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

11:52 - 12:04  Số đo nhân trắc người dân Đồng bằng sông Cửu Long  
Ths. Nguyễn Thị Giao Hạ  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

12:04 - 12:16  Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng thần kinh bì đùi ngoài  
Ths. Trần Tấn Đạt  

BV Phục Hồi Chức Năng - Điều Trị Bệnh 
Nghề Nghiệp  

12:16 - 12:26 Thảo luận  

PHIÊN 3: NGOẠI TỔNG QUÁT  

SESSION 3: GENERAL SURGERY 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Trung Hải, PGs.Ts. Nguyễn Hoàng Bắc, PGs.Ts. Phạm Văn Năng, Bs.CKII. Nguyễn 
Văn Tống  

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:42  Kết quả điều trị phẫu thuật u quanh bóng Vater  
Bs.CKII. Lưu Điền 

BVĐK TP. Cần Thơ 

13:42 - 13:54  
Ứng dụng phẫu thuật nội soi tán sỏi điện thủy lực điều trị 
sỏi đường mật chính tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ  

Bs.CKII. Nguyễn Văn Tống  
Trường ĐHYD Cần Thơ  

13:54 - 14:06  
Đặc điểm thương tổn và kết quả điều trị phẫu thuật điều 
trị chấn thương bụng kín tại bệnh viện Đa khoa thành phố 
Cần Thơ 

Bs.CKII. Trần Hiếu Nhân  
Trường ĐHYD Cần Thơ  

14:06 - 14:18  
Kết quả điều trị ung thư đại – trực tràng bằng phẫu thuật 
nội soi – kinh nghiệm 8 năm tại bệnh viện Trường Đại 
học Y Dược Cần Thơ 

Ths. Mai Văn Đợi  
Trường ĐHYD Cần Thơ  
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14:18 - 14:30  
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật cắt 
túi mật nội soi điều trị sỏi túi mật ở người cao tuổi tại Bệnh 
viện trường ĐHYD Cần Thơ và BVĐK Trung ương Cần Thơ 

Bs.CKII. Nguyễn Việt Hùng 
BV Công An Cần Thơ  

14:30 - 14:45 Thảo luận  

14:45 - 15:00 Giải lao  

   

PHIÊN 4: UNG BƯỚU  

SESSION 4: ONCOLOGY 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Huỳnh Quyết Thắng, PGs.Ts. Nguyễn Đặng Dũng, Ts. Võ Văn Kha, Bs.CKII. Lê 

Thanh Vũ 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

15:00 - 15:12 
Xét nghiệm hoạt tính tế bào NK máu ngoại vi: ứng dụng 

lâm sàng 

PGs.Ts. Nguyễn Đặng Dũng  

Học viện Quân Y  

15:12 - 15:24 

Combination of oncolytic viruses (vaccine-derived 

Measles and Mumps virus) with nimotuzumab in 

treatment of cancers 

PGs.Ts. Nguyễn Lĩnh Toàn 

Học viện Quân Y 

15:24 - 15:36 

Interferon-stimulated gene (ISG) protein serum levels 

and clinical outcome of hepatitis B virus-related liver 

diseases 

Ts. Hoàng Văn Tổng  

Học viện Quân Y  

15:36 - 15:48 
Tỷ lệ K giáp ở người kiểm tra sức khỏe tổng quát tại bệnh 

viện Chợ Rẫy 

Bs. Lữ Lâm Ngân 

BV Chợ Rẫy 

15:48 - 16:00 

Đặc điểm lâm sàng và marker chức năng tuyến giáp trên 

bệnh nhân suy giáp tại Bệnh viện Ung bướu thành phố 

Cần Thơ năm 2017-2018 

Bs. Cao Trần Anh Thư 

BV Ung Bướu TP. Cần Thơ 

16:00 - 16:12 
Kết quả thẩm mỹ sau phẫu thuật bảo tồn carcinôm vú giai 

đoạn sớm tại bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh 

Ths. Phạm Hoàng Minh Quân  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

16:12 - 16:27 

A brief overview of Palliative Medicine and Impact of a 10 

year Project Developing Palliative Medicine Services in 

the Mekong Delta Region 

Cyrus Appell, MD 

Medical Education Exchange Teams 

the U.S. 

16:27 - 16:37 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị sỏi đường mật chính 

bằng phẫu thuật nội soi kết hợp tán sỏi điện thủy lực trong mổ tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

Bs.CKII. Nguyễn Khắc Nam 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

Kết quả sớm điều trị ung thư tế bào gan bằng phương pháp nút động mạch 

hóa chất tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

Bs.CKII. Bùi Phi Hùng 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh siêu âm qua ngả trực tràng, phân loại và đánh 

giá kết quả phẫu thuật điều trị rò hậu môn phức tạp tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017-2019 

Ths. Võ Duy Kha 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Kết quả bước đầu điều trị xạ phẫu bệnh lý thần kinh sọ não bằng dao 

Gamma tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Ths. Nguyễn Duy Linh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Kết quả điều trị gãy cột sống ngực thắt lưng bằng nẹp vít qua cuống cung 

tại Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ 

Ths. Nguyễn Hữu Tài 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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Hội Trường 9: CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

Hall 9: ORTHOPEDIC SESSION 

Địa điểm: Hội trường lớn 

Location: Conference Hall  

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CÁC PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP” 

SESSION 1: CME “APPROACHING METHODS IN OSTEOARTHRITIS TREATMENT” 

Chủ tọa/Chairmen:  Prof. Italo Capparucci, Dr. Peter Terence John Campell, Ts. Tăng Hà Nam Anh 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Topics 

Báo cáo viên 
Speakers 

10:15 - 10:35 
Xu hướng mới trong điều trị loãng xương, điều trị mục 

tiêu 
PGs.Ts. Lê Anh Thư 

BV Chợ Rẫy 

10:35 - 10:55  
Ứng dụng thực tiễn lâm sàng của hyaluronic acid trong 

điều trị thoái hóa khớp 

Prof. Italo Capparucci 

Urbino University, Italy 

10:55 - 11:15  
Phẫu thuật thay khớp háng can thiệp tối thiểu - Xu hướng 

mới 

Ts. Tăng Hà Nam Anh 

BV Nguyễn Tri Phương 

11:15 - 11:35  
Shoulder arthroplasty from hemiarthroplasty to revserse 

shoulder arthroplasty 

Dr. Peter Terence John Campell 

St John of God Subiaco Hospital, Australia 

11:35 - 11:55  Phẫu thuật thay khớp gối dưới hướng dẫn Navigator 
PGs. Bùi Hồng Thiên Khanh 

BV ĐHYD TP.HCM 

11:55 - 12:15  
Báo cáo kết quả 5 năm thay khớp tại bệnh viện trường 

ĐHYD Cần Thơ 

Ts. Nguyễn Thành Tấn 

BV trường ĐHYD Cần Thơ 

12:15 - 12:30 Thảo luận/Discussion  

PHIÊN 2: CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH CHUNG 

SESSION 2: GENERAL ORTHOPEDIC 

Chủ tọa/Chairmen: Dr. Mark Chalmers Ferguson, Dr. Andrew Beischer, PGs.Ts. Lê Chí Dũng 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Topics 

Báo cáo viên 
Speakers 

Thời gian  Tên báo cáo  Báo cáo viên  

13:30 - 13:55 Điều trị bảo tồn chi các ung thư xương 
PGs.Ts. Lê Chí Dũng 

BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM 

13:55 - 14:15 
Current Concepts in Arthroscopic Shoulder Surgery and 

Management of Rotator Cuff tears 
Dr. Mark Chalmers Ferguson 

Rosebank Hospital, Johannesburg, South Africa 

14:15 - 14:35 
Cập nhật khuynh hướng sử dụng vòng treo trong phẫu 

thuật nội soi 

Bs.CKII. Trần Đăng Khoa 

 BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM 

14:35 - 14:45 Giải lao/Tea break  

14:45 - 15:05 The painful flat foot 
Dr. Andrew Donald Beischer 

Epworth Private Hospital, Australia 

15:05 - 15:25 
Đánh giá kết quả điều trị loét tỳ đè vùng cùng cụt bằng vạt 

V-Y 

Bs.CKII. Phan Nhật Khánh 

BV Phục hồi chức năng - Điều trị 

bệnh nghề nghiệp 

15:25 - 15:50 Thảo luận/Discussion  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Đánh giá kết quả điều trị gãy cỏ xương đùi ở người cao tuỏi bàng phãu thua ̣ t 

thay khớp háng bán phàn không xi măng tại BV trường ĐHYD Càn Thơ 

Ths. Trần Quang Sơn 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đánh giá kết quả điều trị gãy đàu xa hai xương cảng chân bàng phương 

pháp kết hợp xương nệp vít can thiê ̣p tói thiểu dưới màn tăng sáng tại 

BVĐK TƯ Càn Thơ 

Bs. Trần Nguyễn Anh Duy 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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Hội trường 10: TAI MŨI HỌNG - MẮT 

Hall 10: OTORHINOLARYNGOLOGY - OPTHALMOLOGY   

Địa điểm: Hội trường Bệnh Viện 

Location: Hospital Hall 
PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG”  

SESSION 1: CME “UPDATE IN TREATMENT OF ENT DISEASES” 

Chủ tọa/Chairmen: Ts. Nguyễn Triều Việt, Ts. Châu Chiêu Hòa, Bs.CKII. Dương Hữu Nghị, Bs. Huỳnh Khắc Cường 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:40  Tai mũi họng lão khoa  
Bs. Huỳnh Khắc Cường  

Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch  

10:40 - 11:05  
Cập nhật chỉ định cắt amidan ở trẻ em theo hội tai mũi 

họng Hoa Kỳ 2019 

Bs.CKI. Trần Minh Hạnh  
BV TMH TP. Cần Thơ  

11:05 - 11:30  Vá nhĩ và sử dụng hoạt chất lành nhĩ  
Ts. Nguyễn Triều Việt  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

11:30 - 11:55  
Các nguyên lý phẫu thuật nội soi mũi xoang – Nguyên 

nhân thất bại 

Bs. Ngô Yến Phương 
Trường ĐHYD Cần Thơ  

11:55 - 12:05 Giải lao  

12:05 - 12:15 Cập nhật điều trị điếc đột ngột ở người lớn  2019  
Ths.Bs. Thái Thị Thùy Dung  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

12:15 - 12:25 CT scan vùng tai xương đá  
Bs. Châu Trà Linh  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

12:25 - 12:35 
Xây dựng mô hình thiết bị nội soi và các thử nghiệm ban 

đầu 

Ths. Ngô Ngọc Uyên 
Trường ĐHYD Cần Thơ  

12:35 - 12:45 Thảo luận  

PHIÊN 2: MẮT 

SESSION 2: OPHTHALMOLOGY 

Chủ tọa/Chairmen: Ts. Lê Minh Lý, Ts. Hoàng Quang Bình, PGs.Ts. Trần Anh Tuấn 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:42  
Đánh giá hiệu quả sử dụng atropin 0,01% đối với sự tiến triển 

cận thị của học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại TP. Cần Thơ  
Ts. Hoàng Quang Bình 

Trường ĐHYD Cần Thơ  

13:42 - 13:54  
Xử lý phòi mống bằng dụng cụ cải tiến trong phẫu thuật 

phaco  
Ts. Hoàng Quang Bình 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

13:54 - 14:06  
Đánh giá hiệu quả chẩn đoán phù hoàng điểm đái tháo 

đường bằng chụp hình nổi đáy mắt  
Ths. Trần Đặng Đình Khang 

Trường ĐH Trà Vinh 

14:06 - 14:16 Giải lao  

14:16 -14:28  
Khảo sát tình trạng khô mắt sau phẫu thuật nhũ tương hóa 

thủy tinh thể ở bệnh nhân đái tháo đường  
Ths. Trần Thanh Bình 

BV Mắt – RHM Cần Thơ 

14:38 - 14:50  
Đánh giá hiệu quả bước đầu của 2 loại kính nhiễu xạ ba 

tiêu cự  

Ths. Nguyễn Ngọc Công 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:50 - 15:02 
Khảo sát vai trò của thang điểm OST trong tiên lượng thị 

lực sau chấn thương nhãn cầu 

Ths. Biện Thị Minh Thư 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:02 - 15:10 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Hoạt động tầm soát thính lực miễn phí cho trẻ mới sinh tại BV trường ĐHYD 

Cần Thơ 
Ths. Đỗ Hội 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Hoạt động trình chuyên đề dựa trên những hướng dẫn điều trị mới của 

quốc tế hàng tuần của bác sĩ nội trú 
Ts. Nguyễn Triều Việt 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Hoạt động trình chuyên đề dựa trên những hướng dẫn điều trị mới của 

quốc tế hàng tuần của  bác sĩ nội trú. 
Ts. Lê Minh Lý 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

https://fvhospital.com/medical-services/otorhinolaryngology-orl-or-ent/
https://fvhospital.com/medical-services/otorhinolaryngology-orl-or-ent/
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Hội Trường 11: Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Hall 11: TRADITIONAL MEDICINE 

Địa điểm: GĐ5/YTCC 

Location: GĐ5/YTCC 

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT MỘT SỐ TIẾN BỘ CỦA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH” 

SESSION 1: CME “UPDATE ON PROGRESSIONS OF TRADITIONAL MEDICINE IN TREATMENT” 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Nguyễn Minh Hà, Gs.Ts. Phan Quan Chí Hiếu, Ts. Tôn Chi Nhân 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:45  
Châm cứu và đau: Cập nhật kiến thức và ứng dụng lâm 
sàng - nghiên cứu khoa học  

Gs.Ts. Phan Quan Chí Hiếu  
ĐHYD TP.HCM  

10:45 - 11:15  
Vai trò của côn trùng trong Y học cổ truyền Việt Nam, tồn tại 

và triển vọng 

PGs.Ts. Phan Anh Tuấn  

Viện YHCT Quân Đội  

11:15 - 11:45  Biện chứng luận trị - tinh hoa của Y học cổ truyền  
Ts. Trịnh Hoài Nam  

Viện YHCT Quân Đội  

11:45 - 12:15  
Kỹ thuật "Nhiếp Tam Châm" điều trị tiểu tiện mất kiểm 

soát  

Ts. Trịnh Hoài Nam 

 Viện YHCT Quân Đội  

12:15 - 12:30  Thảo luận  

   

PHIÊN 2: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN  

SESSION 2: RESEARCH ON APPLICATIONS OF TRADITIONAL MEDICINAL HERBS 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Nguyễn Minh Hà, PGs.Ts. Phan Anh Tuấn, Bs.CKII. Lê Thị Ngoan 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:45  

Nghiên cứu xác định mối liên quan giữa hình thức cảm 

quan của quả ngô thù du và hàm lượng chất có hoạt tính 

hạ huyết áp 

PGs.Ts. Nguyễn Thị Ngọc Vân  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

13:45 - 14:00  
Đánh giá kết quả điều trị hội chứng mãn kinh của viên 

hoàn "Bổ Thận Âm A" tại bệnh viện YHCT Nam Định  

Ths. Nguyễn Trường Sơn  

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định  

14:00 - 14:15  
Nghiên cứu tác dụng bảo vệ của viên nang Balanoxi trên mô 

hình thực nghiệm gây suy giảm tinh trùng bằng natri valproat  

Ths. Phan Minh Đức 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

14:15 - 14:30  
Đánh giá tác dụng cải thiện khả năng sinh tinh của viên 

nang Y10 trên bệnh nhân nam suy giảm tinh trùng  

Ths. Lê Minh Hoàng 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:30 - 14:35  Thảo luận  

14:35 - 14:45  Giải lao  

PHIÊN 3: ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN  

SESSION 3: TREATMENT OF SOME PREVALENT DISEASES BY TRADITIONAL MEDICINE 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Phan Quan Chí Hiếu, PGs.Ts. Lê Thành Xuân, Ths. Lê Thị Mỹ Tiên 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

14:45 - 15:00  

Nghiên cứu đặc điểm LS, CLS và đánh giá hiệu quả giảm đau 

trong điều trị thoái hóa cột sống thắt lưng bằng điện châm kết 

hợp xoa bóp bấm huyệt tại BVĐK TP. Cần Thơ 2018-2019 

Bs.CKII. Huỳnh Thanh Vũ  

BVĐK TP.Cần Thơ  



 

24 

 

      

 

 

15:00 - 15:15  

Nghiên cứu đặc điểm LS, CLS và đánh giá hiệu quả giảm 

đau thoái hóa khớp gối bằng siêu âm trị liệu kết hợp điện 

châm tại bệnh viện YHCT Đồng Tháp 2018-2019  

Bs.CKII. Võ Thị Mỹ Hạnh 

BV YHCT Đồng Tháp 

15:15 - 15:30  

Nghiên cứu đặc điểm LS, CLS và kết quả điểu trị giảm đau 

của điện châm và Laser bán dẫn trong điều trị đau vai gáy 

do thoái hóa cột sống cổ tại BV YHCT Bến Tre 2018-2019  

Bs.CKII. Nguyễn Thị Kim Phượng 

BV YHCT Bến Tre  

15:30 - 15:45  

Đánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chi trên bằng phương 

pháp điện châm kết hợp phục hồi chức năng ở bệnh nhân 

nhồi máu não ở bệnh viện Đa khoa Hà Đông  

Ths. Nguyễn Ngọc Trung  

BVĐK Hà Đông 

15:45 - 16:00  Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị bán thân bất toại (di chứng đột quỵ) 

bằng kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại 

Ths. Châu Nhị Vân 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đặc điểm điện thế gợi thính giác sau châm các huyệt điều trị rối loạn thính 

giác ở người bình thường 

Ths. Nguyễn Ngọc Chi Lan 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Sự tương quan giữa chu kỳ trăng và tỷ lệ thụ thai trên bệnh nhân vô sinh 

do buồng trứng đa nang 

Ths. Phạm Duy Đức 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Một số yếu tố liên quan đến tác dụng hỗ trợ điều trị của tập khí công dưỡng 

sinh sau rửa phổi ở bệnh nhân bụi phổi silic tại bệnh viện than khoáng sản 

2017 

Ths. Đinh Khánh Hường 

Bệnh viện Than Khoáng sản 

Đánh giá hiệu quả cải thiện chất lượng giấc ngủ của nhóm huyệt TNT kết 

hợp giác hơi điều trị chứng thất miên thể âm hư hỏa vượng theo Y học cổ 

truyền 

Ts. Võ Trọng Tuân 

ĐHYD TP.HCM 

Khảo sát đặc điểm LS, CLS của bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng điều 

trị nội trú tại bệnh viện YHCT Cần Thơ 2017-2018 

Bs. Lê Thị Phương Thảo 

BV YHCT Bến Tre 

Khảo sát tổn thương chức năng Can chủ cân trên bệnh nhân sau đột quỵ 

đang điều trị tại bệnh viện YHCT Cần Thơ 2017-2018 

Bs. Đặng Quỳnh Nguyệt Quế 

BVĐK TƯ Cần Thơ 

Khảo sát các thể lâm sàng theo Y học cổ truyền bệnh nhân tăng huyết áp 

đang điều trị nội trú tại bệnh viện YHCT Cần Thơ 2017-2018 

Bs. Trịnh Thị Thanh Tuyền 

TTYT huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

Khảo sát về rối loạn lipid máu và các yếu tố liên quan của bệnh nhân điều 

trị nội trú tại bệnh viện YHCT Cần Thơ 2017-2018 

Bs. Bùi Hải Yến 

BV Y Dược cổ truyền Kiên Giang 

Khảo sát các thể lâm sangf của chứng trúng phong kinh lạc và các yếu tố 

liên quan ở bệnh nhân đang điều tri tại bệnh viện YHCT Cần Thơ 2017-

2018 

Bs. Trần Lê Hải Yến 

TTYT huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 

Khảo sát các thể lâm sàng của chứng yêu thống và các yếu tố liên quan ở 

bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện YHCT Cần Thơ 2017-2018 

Bs. Nguyễn Thành Nhân 

BV YHCT Bình Dương 

Đánh giá kết quả điều trị của bài thuốc "Bổ dương hoàn ngũ thang" phối 

hợp với điện châm và vận động trị liệu ở bệnh nhân di chứng đột quỵ thể 

khí suy huyết ứ tại bệnh viện YHCT Cần Thơ 2017-2018 

Bs. Nguyễn Minh Tân 

BV YHCT Bình Dương 
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Hội trường 12: Y TẾ CÔNG CỘNG 1 

Hall 12: PUBLIC HEALTH 1 

Địa điểm: Phòng họp Khoa YTCC 

Location: Meeting Room – Faculty of Public Health 

SESSION 1: EPIDEMIOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH 

Chairmen: Robert Andrew Gertler, PhD, Cyrus Appell, MD, Cua Ngoc Le PhD 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Topics 

Báo cáo viên 
Speakers 

10:15 - 10:27  

Application of Geographic Information System(GIS) to 

analyze and detect risk of chronic diseases for elderly in 

local of Thailand 

Asst. Prof. Dr Niruwan Turnbull 

Mahasarakham University, Thailand  

10:27 - 10:39  

Researching on the pattern of disease according to ICD 10 

in the hospital of Can Tho University of Medicine and 

Pharmacy from 2013 to 2017  

PhD, MD. Lam Phuc Duong  

Can Tho University of Medicine and Pharmacy  

10:39 - 10:51  PM10 & PM2.5 and its potential health impact in Thailand  
Asst. Prof. Dr Wisit Thongkum 

Mahasarakham University, Thailand  

10:51 - 11:03  
Assessment of cachexia symptom in COPD inpatients in 

Can Tho Tuberculosis and Lung disease hospital, 2019  

MD, MPH. Hue Kim Phan 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy  

11:03 - 11:15  
Effects of active ankle movements on renal blood flow and 

heart rate variability in community-dwelling elderly  

PhD, MD. Kukiat Tudpor 

Mahasarakham University, Thailand  

11:15 - 11:27  

The situation and factors associated with blood pressure 

control in hypertention patients in Binh Minh town, Vinh 

Long province, Vietnam, 2018.  

MD. Anh Nhut Lam  

Can Tho University of Medicine and Pharmacy  

11:27 - 11:39 
Risk factors related to Drug-induced Hepatotoxicity 
among Thai Patients with TB 

PhD. Santisith Khiewkhern 
Mahasarakham University, Thailand 

11:39 - 11:50  Discussion  

SESSION 2: NUTRITION AND NON-COMMUNICABLE DISEASES PREVENTION 

Chairmen: Prof. Richard C Veith, Prof. Ian M Bennett, PhD. Cua Ngoc Le  

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Topics 

Báo cáo viên 
Speakers 

13:30 - 13:42 
Global burden of mental illness: providing mental health 
care in under-resourced settings 

Prof.  Richard Charles Veith 
University of Washington School of Medicine, 

Seattle, Washington   

13:42 - 13:54 
The Relationship between Perceived Severity of TB with 
TB preventive behavior among Muslim aging living 
Thasala coastal, Nakhon Sri Thammarat Province 

Ornruethai Aubdulla, MD 
Walailak University, Thailand 

13:54 - 14:06 
Threat perception to dementia among pre-elderly population 

living in Nakhon Si Thammarat province, Thailand 

Amanas Mama, BSc, Faruddeen Mahroh, 

B.Sc, Nasofah Salam, BSc 

Walailak University, Thailand 

14:06 - 14:18 

Assessment of the application of website providing 

psychological and mental health information for 

secondary school students  in Cantho city  

MD, MPH. Dat Tan Nguyen  

Can Tho University of Medicine and Pharmacy  

14:18 - 14:28 Tea break  

14:28 - 14:40 
Study on prevalence and risk factors for depression in 

postpartum  women in Can Tho city, Vietnam 2018  

MD, MPH. Quang Phuong Nguyen Huynh 

Can Tho Centers for Disease Control and 

Prevention  

14:40 - 14:52 
Validity and reliability of PHQ-9 and depression among 

perinatal woman in Phong Dien district, Can Tho city, 2018 

MD, MPH. Tin Trung Pham  

Can Tho University of Medicine and Pharmacy  

14:52 - 15:08 Public empowerment to help in a bleeding emergency 
MD, MPH. Kenneth C Elam 

Medical Director American Medical Response, 

Pierce County, Washington, U.S 

15:08 - 15:20 Discussion  
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Hội trường 13: Y TẾ CÔNG CỘNG 2 

Hall 13: PUBLIC HEALTH 2 

Địa điểm: GĐ4/YTCC 

Location: GĐ4/YTCC 

PHIÊN 1: DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN 

SESSION 1: NUTRITION AND REPRODUCTIVE HEALTH 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Lê Thành Tài, Ts. Dương Phúc Lam, Bs.CKII. Nguyễn Trung Nghĩa 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:27  
Tỷ lệ biến đổi DNA-HPV và các yếu tố liên quan đến sự 

biến đổi ở phụ nữ nhiễm HPV 

Bs.CKII. Dương Mỹ Linh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

10:27 - 10:39  
Tình hình bệnh sâu răng, nha chu ở học sinh 12 tuổi tại 

tỉnh Tiền Giang 

Bs. Lê Hoàng Hạnh 

BVĐK Trung tâm Tiền Giang 

10:39 - 10:51  

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại khoa Thận 

nhân tạo, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 2019  

SV. Nguyễn Huỳnh Tiểu Ngọc  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

10:51 - 11:03  

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan 

ở học sinh tiểu học tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

2018-2019 

Bs. Trần Tú Nguyệt  

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:03 - 11:15  

Khảo sát nhu cầu phục vụ suất ăn bệnh lý cho bệnh nhân 

điều trị nội trú tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 2018 

Ths. Trương Thành Nam  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

11:15 - 11:27  

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan 

của người cao tuổi tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ  

2018-2019 

Bs. Lâm Nhựt Anh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:27 - 11:39  
Kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm trong những 

người nội trợ ở thành phố Huế, 2017 

Bs. Phan Văn Sang 

Trường ĐH Y Dược Huế  

11:39 - 11:51 

Nghiên cứu tình hình sử dụng biện pháp tránh thai và nhu 

cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ở phụ nữ 15 – 49 tuổi có 

chồng tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ 2019  

SV. Nguyễn Thị Kim Xuyến  

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:51 - 12:00 Thảo luận  

PHIÊN 2: QUẢN LÝ Y TẾ 

SESSION 2: MEDICAL MANAGEMENT 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Lê Thành Tài, Bs.CKII. Nguyễn Văn Dễ, Ts. Lê Hữu Phước 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Topics 

Báo cáo viên 
Speakers 

13:30 - 13:42  

Réflêxion à propos d’un soclê commun dê compétêncês 

minimal en Gestion Hospitalière entre la France et le 

Vietnam 

André Khan, PhD 

Centre hospitalier de Perigueux, France 

13:42 - 13:54  
Overview of a 10 year project to develop Hospice and 

Palliative Medicine services in the Mekong Delta 

Jeffrey Cyrus Appell, MD 

Medical Education Exchange Teams 

13:54 - 14:06  

Comparison of Organization Managêmênt of McKinsêy’s 

7S Framework of Medical Laboratory, Ministry of Public 

Health Region 11, Thailand 

Thaveesak Sai-Ong, MD 

School of Public Health, Walailak University, 

Thailand 

14:06 - 14:18  

Synthesis of TiO2 nanowire on nanotube arrays for 

enhanced photocatalytic activity in degradations of 

methylene blue and antibiotics 

Lê Hữu Phước, PhD 

Can Tho University of Medicine and 

Pharmacy 
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14:18 - 14:30 
Khảo sát nhận thức của nhân viên y tế về văn hóa an toàn 

người bệnh tại BV Nhi Đồng Cần Thơ 

Bs.CKII. Trần Văn Dễ 

BV Nhi Đồng TP. Cần Thơ 

14:30 - 14:42  
Mô hình bệnh tật và tử vong trẻ em ở các bệnh viện tỉnh 

Vĩnh Long 

Ths. Bùi Quang Nghĩa 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:42 - 14:54 

Đánh giá sự hài lòng về chất lượng phục vụ người bệnh 

trước và sau can thiệp tại bệnh viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 2017 

Ths. Nguyễn Thị Hồng Nga  

BV trường ĐHYD Cần Thơ  

14:54 – 15:05 Thảo luận/Discussion  

15:05 - 15:15 Giải lao/Tea break  

PHIÊN 3: SỨC KHỎE TÂM THẦN 

SESSION 2: MENTAL HEALTH 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Phạm Hùng Lực, Ts. Dương Phúc Lam, Ths. Nguyễn Tấn Đạt 

Thời gian 
Time 

Tên báo cáo 
Topics 

Báo cáo viên 
Speakers 

15:15 -15:27 

Nghiên cứu tình hình, một số yếu tố liên quan và tác hại 

của sử dụng rượu bia ở nam giới 16-60 tuổi tại thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long, 2017-2018  

Ths. Trần Nguyễn Du 

Trường ĐHYD Cần Thơ  

15:27 -15:39 

Nghiên cứu tình hình sử dụng rượu bia ở bệnh nhân chấn 

thương do tai nạn giao thông tại khoa Cấp cứu bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ 2018.  

Ths. Nguyễn Ngọc Huyền  

Trường ĐHYD Cần Thơ  

15:39 - 15:51 

Nghiên cứu tình hình trầm cảm và sử dụng dịch vụ y tế của 

phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại huyện Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ 2018-2019  

Bs. Lê Trung Hiếu 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:51 - 16:03 
A framêwork for studênts’ carêêr dêcision in health 

sciences at CTUMP 

Phan Thi Luyen, MSc  

Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

16:03 - 16:15 
Doês mêdical studênts’ syndromê rêally exist? A 

crosssectional study 

Stu. Nguyen Thi Phuong Lan 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

16:15 - 16:27 

Some factors related to playing game online among 

students of Ly Tu Tan High School, Thuong Tin District, 

Hanoi City, 2018 

Luu Minh Chau, PhD  

Vietnam University Traditional of Medicine 

16:27 – 16:39 
Kết quả điều tra dịch tễ học dân cư sống trong khu vực 

mỏ đất hiếm Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

Ths. Nguyễn Văn Dũng 

Trường ĐH Mỏ - Địa chất 

16:39 - 16:49 Thảo luận/Discussion  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Plan Général L’êxêrcicê dê l’activité libéralê à l’Hôpital  
André Khan, PhD 

Centre hospitalier de Perigueux, France 

Medicine libérale 
André Khan, PhD 

Centre Hospitalier de Périgueux  

Participation in community health management among village health 

volunteers, Nakhon Si Thammarat, Thailand 

Paleeratana Wongrith 

Walailak University, Thailand 

Volunteers around the world and the partnership with Can Tho University 

of Medicine and Pharmacy 

Le Phan Xuan Ngoc 

Volunteers Around the World 
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Hội trường 14:  Y HỌC GIA ĐÌNH -  NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ 

Hall 14: FAMILY MEDICINE – HEALTH HUMAN RESOURCES 

Địa điểm: Phòng học 3D 

Location: 3D Classroom 

PHIÊN 1: TĂNG CƯỜNG Y TẾ CƠ SỞ 

SESSION 1: REINFORCEMENT OF THE QUALITY OF PRIMARY CARE 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Phạm Lê Tuấn, PGs.Ts. Nguyễn Văn Hùng, PGs.Ts. Nguyễn Thanh Hiệp, PGs.Ts. 

Nguyễn Minh Tâm, Prof. Didier GIET, Prof. Johan Wens, Prof. Richard Veith, Prof. Ian Bennett 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:30  
Tăng cường y tế cơ sở hướng tới bao phủ sức khoẻ y tế 

toàn dân 

PGs.Ts. Phạm Lê Tuấn  

Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế 

ĐH Y Hà Nội  

10:30 - 10:45 
Reinforcement of the first level of care in Frenchspeaking 

Belgium 

Christiane Duchesnes, PhD 

Prof. Didier Giet  

Liège University, Belgium 

10:45 - 11:00 
How can primary care research contribute to the 

development of Family Medicine in Vietnam?  

Prof. Johan Wens  

Antwerp University, Belgium  

11:00 - 11:15 
Research update on depression & heart disease: 

relevance for primary care/Family Medicine 

Prof. Richard Veith 

University of Washington, USA 

11:15 - 11:30 Thảo luận/Discussion  

   

PHIÊN 2: GIÁO DỤC VÀ THỰC HÀNH TRONG Y HỌC GIA ĐÌNH 

SESSION 2: EDUCATION AND PRACTICE IN FAMILY MEDICINE 

Chủ tọa/Chairmen:  Gs.Ts. Lê Ngọc Trọng, PGs.Ts. Phạm Lê An, Ts. Hoàng Thái Hoa Cương, PGs.Ts. Nguyễn 

Phương Hoa, Ths. Thái Thị Ngọc Thúy, Christiane Duchesnes, PhD; Prof. Steve Cummings, Prof. Robert 

Higgins 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

11:30 - 11:42 

Vai trò E mentoring trong cải thiện năng lực chăm sóc 

hên, COPD cho bác sĩ chăm sóc ban đầu tại vùng nông 

thôn, Việt Nam 

PGs.Ts. Phạm Lê An 

ĐHYD TP.HCM 

11:42 - 11:54 

"Chương trình học luân khoa Y học gia đình có cải thiện 

kiến thức, kỹ năng và thái độ cho sinh viên y khoa ở Việt 

Nam? Nghiên cứu so sánh trước – sau và định tính” 

Ths. Thái Thị Ngọc Thúy 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:54 - 12:06  
Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Viêm gan vi rút B 

mạn tính đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

Ths. Phạm Thị Ngọc Bích 

Trường ĐH Y Hà Nội 

12:06 - 12:18 
Vận hành trạm y tế tại tỉnh Đồng Tháp theo nguyên lý y 

học gia đình  

Bs. Trần Văn Hội 

BVĐK quốc tế Thái Hòa 

12:18 - 12:28  Thảo luận/Discussion  
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PHIÊN 3: NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ 

SESSION 3: HEALTH HUMAN RESOURCES 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Trần Thị Trung Chiến, Gs.Ts. Lê Ngọc Trọng, PGs.Ts. Nguyễn Dung, Ts. Nguyễn 

Thanh Bình, Bs.CKII. Đoàn Tấn Bửu, Ts. Trần Hồng Quân, Ts. Nguyễn Minh Lợi 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

13:30 - 13:42 
Nghiên cứu tình hình nhân lực y tế các tỉnh vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long năm 2008 và giải pháp đã thực hiện 

Ths. Phạm Trương Yến Nhi 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

13:42 - 13:54 
Nghiên cứu tình hình nguồn nhân lực y tế trình độ đại học 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2008-2019 

Ts. Nguyễn Minh Phương 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

13:54 - 14:06 

Nghiên cứu tình hình đào tạo thêo địa chỉ sử dụng cho các 

tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2008-2019 

Ths. Ngô Phương Thảo 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:06 - 14:18 
Nghiên cứu tình hình nguồn nhân lực y tế trình độ sau đại 

học vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2008-2019 

Ths. Nguyễn Hồng Hà 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:18 - 14:30 
Nghiên cứu tình hình đào tạo nhân lực y tế tỉnh Đồng Tháp 

và giải pháp 

Ths. Trần Văn Lườm 

Sở Y tế Đồng Tháp 

14:30 - 14:42 
Nghiên cứu tình hình bác sĩ, dược sĩ tỉnh Bạc Liêu giai 

đoạn 2009-2019 và nhu cầu đến năm 2025 

Ds.CK1. Nguyễn Quốc Khải 

Sở Y tế Bạc Liêu  

14:42 - 14:52 Thảo luận  

14:52 - 15:02 Giải lao  

15:02 - 15:14 
Nghiên cứu tình hình đào tạo nhân lực y tế tỉnh Kiên Giang 

giai đoạn 2008-2019, nhu cầu đào tạo đến năm 2025 

Ths. Đỗ Thiện Tùng 

Sở Y tế Kiên Giang 

15:14 - 15:26 

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực bác sĩ, dược sĩ tỉnh 

Cà Mau giai đoạn 2008-2019 và định hướng đào tạo đến 

năm 2025 

Bs.CKII. Trần Hiến Khóa 

Sở Y tế  Cà Mau 

15:26 - 15:38 

Nghiên cứu tình hình đào tạo bác sĩ Y học gia đình tại các 

tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2008-2019 

và nhu cầu đến năm 2025 

Ths. Thái Thị Ngọc Thúy 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:38 – 15:50 

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 

cho ngành hiếm theo Quyết định 319/QĐ-TTg cho vùng 

Tây Nam Bộ đến năm 2025 

Ths. Phạm Kiều Anh Thơ 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:50 – 16:02 
Nghiên cứu tình hình đào tạo liên tục cán bộ ngành y tế các 

tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2008-2019 

Ths. Phan Thị Luyện 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:02 – 16:14 

Nghiên cứu hiệu quả của việc tự học tại đơn vị Huấn luyện 

kỹ năng và phân tích các nguồn lực cần có để đáp ứng cách 

thức tự học 

Ths. Phạm Thị Mỹ Ngọc 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:14 – 16:26 
Đánh giá hiệu quả đổi mới phương pháp thi kết thúc học 

phần tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Ths. Trần Trương Ngọc Bích 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:26 – 16:36 Thảo luận  
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Hội trường 15: ĐIỀU DƯỠNG VỚI XU HƯỚNG HỘI NHẬP 

Hall 15: NURSING WITH INTEGRATION TRENDS 

Địa điểm: Hội trường Điều dưỡng 

Location: Nursing Hall 

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “ĐIỀU DƯỠNG VỚI XU THẾ HỘI NHẬP”  

SESSION 1: CME “NURSING WITH INTEGRATION TREND” 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Lê Thanh Tùng, Prof. Yvonne Osborn, PhD; Maitra Kinsuk, PhD 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:35  Pharmacological Safety for Nursing Practice  

Miranda Hawks, PhD.  

Vietnam Nurse Practice Improvement 

Project  

10:35 - 10:55  
Interprofessional team learning (The what why and how 

of saving B.R.A.I.N.S)  

Susan Rokema, PhD 

Vietnam Nurse Practice Improvement 

Project  

10:55 - 11:15  Pediatric pressure injuries  
Charleen Singh, PhD 

Santa Barbara Cottage Hospital UC Davis  

11:15 - 11:35  BLS-ACLS train the trainer  

Susan Veldey, M.Sc  

Vietnam Nurse Practice Improvement 

Project  

11:35 - 11:55  

Quality in action-case review: bringing pressure ulcer 

rates to zero in the pediatric cardiovascular intensive 

care unit  

Lee Thorpe. MSc  

Vietnam Nurse Practice Improvement 

Project  

11:55 - 12:15  

Evidence-based practice or practice-based evidence 

which one is better to build effectiveness ground up in 

health care professions?  

Maitra Kinsuk, PhD 

Vietnam Nurse Practice Improvement 

Project  

12:15 - 12:35 
Barriers to medication adherence in older adults with 

hypertension 

Lưu Thị Thủy, PhD 

Da Nang University of Medical 

Technology and Pharmacy  

12:35 - 12:55  Prise en charge des patients en France au CHP  

Ms. Beatrice Melet  

Ms. Josiane Cherbonne 

Centre Hospitalier de Périgueux  

 12:55 - 13:15 Discussion    

   

PHIÊN 2: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “ĐIỀU DƯỠNG VỚI XU THẾ HỘI NHẬP”  

SESSION 2: CME “NURSING WITH INTERGRATION TREND” 

Chủ tọa/Chairmen: Assoc.Prof. Tran Do Hung, PhD; Prof. Claudia Claes, PhD; Marc Dhaeze, MSc 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

14:00 - 14:20  Quality of life in people with disabilities  
Prof. Claudia Claes, PhD. 

University College Ghent, Belgium 

14:20 - 14:40  
Future Challenges of Nursing Practice and Nursing  

Education  

Marc Dhaeze, M.Sc 

 University College Ghent, Belgium 
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14:40 - 15:00  
Practice based scientific research in nursing at the 

Artevelde University of Applied sciences (Belgium)  

Isabelle Ratiau, M.Sc 

Artevelde University College Ghent, 

Belgium 

15:00 - 15:20  
Working as a nurse in a Belgian hospital: casestudy AZ 

Maria Middelares  

Kristel Vandenbossche, M.Sc 

AZ Maria Middelares Hospital in Ghent, 

Belgium 

15:20 - 15:30  Tea break  

15:30 - 15:50  

Validity and reliability of self-directed learning scales 

when applied to specialist nurses undertaking an online 

bioscience subject  

Connors Amanda Marie, PhD. 

Swinburne University of Technology, 

Australia 

15:50 - 16:10  
Student and staff perceptions of assessment in nursing 

and biomedicine  

Garvey Loretta Joan, PhD. 

Swinburne University of Technology, 

Australia 

16:10 - 16:30  Professional identity and the nursing handover  

Assoc.Prof. Georgina Anne Parkes 

Willetts  

Swinburne University of Technology, 

Australia 

16:30 - 16:45  

Clinical leadership: defining, recognizing and facilitating 

leaders in bedside nursing care as an example of practice-

oriented research at the Artevelde University of Applied 

Sciences.  

Evelien Hast, M.Sc 

Artevelde University College Ghent, 

Belgium  

16:45 - 16:55 Discussion  
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Hội trường 16: CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG 

Hall 16: NURSING CARE 

Địa điểm: Phòng tự học 1 

Location: Self-study Room 1, Faculty of Nursing 

PHIÊN 1:  QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG - CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI - CHĂM SÓC NGOẠI - SẢN - TRUYỀN NHIỄM 

SESSION 1: NURSING MANAGEMENT – GERIATRIC NURSING – SURGICAL NURSING, OBSTETRIC NURSING &  

NURSING CARE IN INFECTIOUS DISEASES 

Chủ tọa/Chairmen: Ts. Trần Văn Long; Connors Amanda Marie, PhD; Ts. Vũ Văn Đẩu, Bs.CKII. Lại Văn Nông 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topics 

Báo cáo viên 

Speakers 

10:15 - 10:27 
Thực trạng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại khoa 
Khám bệnh đa khoa Viện Y dược học dân tộc thành phố Hồ 
Chí Minh 

CN. Đỗ Thu Hường 

Viện Y dược học dân tộc TP.HCM 

10:27 – 10:39 
Một số yếu tố liên quan đến rối loạn nuốt ở người bệnh 

Đột quỵ não cấp bằng thang điểm GUSS 

Ths. Hoàng Thị Ngọc Hạnh 

BV Quân Y 175 - Bộ Quốc Phòng 

10:39 - 10:51 
Sự tuân thủ dùng thuốc của người bệnh lao và các yếu tố 

liên quan 

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Dung 

Trường CĐYT Bình Phước 

10:51 – 11:03 
Sử dụng thang điểm Aldrêtê để đánh giá người bệnh tại 

phòng hồi tỉnh 

Ths. Lâm Hữu Mỹ Lộc 

BVĐK khu vực Định Quán, Đồng Nai 

11:03-11:15 

Khảo sát các yếu tố liên quan đến sự lựa chọn phương 

pháp giảm đau trong chuyển dạ tại bệnh viện Phụ Sản 

thành phố Cần Thơ năm 2018. 

Ths. Lê Kim Nguyên 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:15 – 11:27 

Nghiên cứu về sự sẵn lòng chăm sóc của điều dưỡng đối 

với các bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện Đa Khoa Trung 

ương Cần Thơ năm 2018 - 2019 

Ths. Phạm Thị Bé Kiều 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:27 - 11:37 Thảo luận  

   

PHIÊN 2: CHĂM SÓC NỘI KHOA - NHI KHOA 

SESSION 2: MEDICAL INTERNAL NURSING – PEDIATRIC NURSING 

Chủ tọa/Chairmen: TS. Ngô Huy Hoàng, Garvey Loretta Joan, PhD, TS. Nguyễn Thị Minh Chính 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

13:30 - 13:42 Các yếu tố liên quan đến nhiễm Helicobacter pylori ở 
người lớn 

Ths. Võ Thị Thái Sơn 

ĐH Văn Lang 

13:42 - 13:54 
Hiệu quả giáo dục sức khỏe của điều dưỡng nâng cao thực 

hành sử dụng dụng cụ hít ở người lớn mắc bệnh Hen 

Ths. Phạm Thị Thanh Thúy 

Trường CĐYT Tiền Giang 

13:54 - 14:06 
Hiệu quả chương trình tư vấn lên việc cải thiện chăm sóc 

rốn của bà mẹ cho trẻ sơ sinh 

Ths. Nguyễn Thị Kim Thành 

TTYT huyện Tân Hồng - Đồng Tháp 

14:06 - 14:18 

Đánh giá kiến thức, thực hành về phương pháp da kề da ở 

các bà mẹ người dân tộc thiểu số tại bệnh viện đa khoa 

Vùng Tây Nguyên 

Ths. Vũ Thị Tuyết 

ĐH Tây Nguyên 

14:18 - 14:28  Giải lao  

14:28 - 14:40 
Đánh giá việc thực hiện thuốc an toàn của điều dưỡng 

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2018 

ĐD.CKI. Trần Thị Thu Hà 

BV Nhi Đồng TP. Cần Thơ 



 

33 

 

      

  

14:40 – 14:52 

Lượng giá kiến thức điều dưỡng, kỹ thuật viên về phòng, 

xử trí và chăm sóc phản vệ tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

năm 2018 

CN. Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

BV Nhi Đồng TP. Cần Thơ 

14:52 - 15:04 
Chương trình tập huấn cho điều dưỡng NICU nói chuyện 

với trẻ sơ sinh 

Ths. Mai Thị Hiền 

ĐHYD TP.HCM 

15:04 – 15:15 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Diabetes & well-being: a 12 week programme for diabetes type 2 self-

management 

Isabelle Ratiau, MSc 

Artevelde University College Ghent 

Khảo sát một số yếu tố liên quan đến sự mệt mỏi của bà mẹ có con bị ung 

thư đang hóa trị liệu tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh năm 

2018 

Ths. Dương Thị Thùy Trang 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Khảo sát mức độ hoạt động thể lực ở người bệnh đái tháo đường týp 2 và 

mối liên quan đến sự tự tin, hỗ trợ xã hội tại bệnh viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2018 

Ths. Trần Thị Như Ngọc 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đánh giá chất lượng công tác điều dưỡng tại các bệnh viện ở thành phố Cần 

Thơ 

Bs.CKII. Lại Văn Nông 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Kết quả chăm sóc bệnh nhân sau vi phẫu thuật tổn thương thực thể ở dây 

thanh trong viêm thanh quản mạn tính tại Bệnh Viện Trung ương Thái 

Nguyên năm 2019 

CN. Trịnh Thị Ngần 

ĐHYD – Đại học Thái Nguyên 

Thực trạng hoạt động quản lý của điều dưỡng trưởng tại các cơ sở y tế 

tuyến huyện tỉnh Nam Định 

Ths. Dương Thị Thanh Huyền 

Sở Y tế Nam Định 

Hỗ trợ xã hội trong chăm sóc người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định 

Ths. Hoàng Thị Minh Thái 

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định 

Các yếu tố liên quan đến đau trong 72 giờ đầu của người bệnh sau phẫu 

thuật kết hợp xương chi dưới 

Ths. Mai Anh Dũng 

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định 

Thực trạng nhận thức về phòng tái phát của người bệnh loét dạ dày – tá 

tràng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam 

Ths. Hoàng Thị Lệ 

Trường CĐYT Hà Nam 

Kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường 

týp 2 ngoại trú tại bệnh viện Nội tiết Sơn La 

Ths. Đoàn Thị Hồng Thúy 

Trường CĐYT Sơn La 

Thực trạng sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của điều 

dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

Ths. Nguyễn Thị Dịu 

Trường ĐHYD Thái Bình 

Hiệu quả PHCN vận động chi trên cho người bệnh đột quỵ não liệt nửa 

người tại Bệnh viện YHCT Nam Định 

Ths. Nguyễn Sơn Tùng 

Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định 

Đánh giá nhận thức các yếu tố nguy cơ và dấu hiệu sớm của đột quỵ trên 

người bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện Khánh Hòa 

Ths. Cù Thị Thanh Tuyền 

Trường CĐYT Khánh Hòa 
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Hội trường 17:  CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI 

Hall 17: CONTEMPORARY ORTHODONTICS 

Địa điểm: GĐ1/RD 

Location: GĐ1/RD 

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CHỈNH NHA ĐƯƠNG ĐẠI” 

SESSION 1: CME “CONTEMPORARY ORTHODONTICS” 

Chủ tọa/Chairmen:  Prof. Young Guk Park,  Assoc.Prof. Glenn Sameshima, Ts. Lê Nguyên Lâm 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

10:15 - 11:15 A novel lingual appliance to correct incisor protrusion 
Prof. Young Guk Park 

Kyung Hee University, Korea 

11:15 - 11:45 
Root Resorption: A high-tech approach to a  multi-

disciplinary problem 

Assoc.Prof. Glenn T. Sameshima 

University of Southern California, USA 

11:45 - 12:15 Bone anchorage in Clinical Orthodontics, where are we? 
Assoc.Prof. Jung Jin Hong 

Kyung Hee University, Korea 

12:15 - 12:30 Discussion  

PHIÊN 2:  CẬP NHẬT PHẪU THUẬT HÀM MẶT 

SESSION 2: UPDATE ON MAXILLOFACIAL SURGERY 

Chủ tọa/Chairmen: Ts. Hoàng Tiến Công, PGs.Ts. Lê Đức Lánh, Ts. Trần Thị Phương Đan 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

13:30 - 13:42 
Đánh giá hiệu quả chương trình phẫu thuật môi-vòm 
miệng tại bệnh viện Mắt-Răng hàm mặt Cần Thơ từ 2008-
2018 

Bs.CKII. Nguyễn Thanh Hoà 

Bệnh Viện Mắt-Răng hàm mặt Cần Thơ 

13:42 - 13:54 Cấy ghép implant tức thì ở vùng răng thẩm mỹ bằng kỹ 
thuật “màng chân răng” (sockêt shiêld têchniquê) 

Bs.CKII. Bùi Cúc 

TP. Hồ Chí Minh 

13:54 - 14:06 
Điều trị ngôn ngữ cho trể khe hở môi vòm miê ̣ng sau phãu 

thua ̣ t 

Bs. Nguyễn Hoàng Oanh 

ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 

14:06 - 14:18 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết 

quả phẫu thuật điều trị gãy hàm gò má bằng nẹp vít nhỏ 

tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, năm 2018-2019 

Bs.CKII. Tô Tuấn Dân 

BVĐK TP. Cần Thơ 

14:18 – 14:30 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị 

khe hở vòm miệng bằng phẫu thuật tạo hình tại bệnh viện 

Mắt-Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ 2017-2019 

Bs.CKII Dương Huyền Trân 

BV Mắt-RHM TP. Cần Thơ 

14:30 - 14:40 Thảo luận  

14:40 - 14:50 Giải lao  

   

PHIÊN 3: NHA KHOA PHỤC HỒI  

SESSION 3: RESTORATIVE DENTISTRY 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Ngô Thị Quỳnh Lan, Ts. Trần Thị Phương Đan , Ts. Đỗ Thị Thảo 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

14:50 – 15:02 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân, một số yếu 
tố liên quan và đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân có răng 
nhạy cảm ngà bằng laser diode tại bệnh viện Trường Đại 
học Y Dược Cần Thơ, năm 2017-2019 

Ths. Nguyễn Hoàng Giang 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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15:02 – 15:14 

Đặc điểm hình thái răng và mô nha chu của mọc răng thụ 

động không hoàn toàn dựa vào chụp cắt lớp vi tính với 

chùm tia hình nón 

Ths. Huỳnh Thị Ngọc Thanh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:14 - 15:26 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá 

kết quả che tuỷ gián tiếp bằng Biodêntinê trên răng vĩnh 

viễn bị viêm tuỷ có hồi phục tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ, năm 2018-2019 

Ths. Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:26 – 15:38 

Nghiên cứu tình hình, một số yếu tố liên quan, đặc điểm 

lâm sàng và ảnh hưởng của sâu răng sớm ở trẻ từ 24-71 

tháng tuổi tại các trường mầm non quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ, năm 2018-2019 

Ths. Nguyễn Tuyết Nhung 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:38 - 15:50 

Đánh giá kết quả điều trị mất răng sau bằng phục hình cố 

định cầu răng trên bệnh nhân đến khám tại bệnh viện 

trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2018-2019 

Ths. Nguyễn Huy Hoàng Trí 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:50 - 16:02 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết 

quả phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới bằng tay khoan 

quay và máy piezotome ở bệnh nhân tại trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ, năm 2018-2019 

Ths. Nguyễn Minh Khởi 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

16:02 - 16:14 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và  đánh giá kết quả điều trị bệnh 

nhân có răng khôn hàm dưới lệch được phẫu thuật bằng kỹ thuật vạt bao 

và vạt tam giác tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017 – 2018 

Ths.Bs.CKII. Lâm Nhựt Tân 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt bỏ thân răng khi nhổ răng khôn hàm dưới 

mọc lệch/ngầm có liên quan thần kinh xương ổ dưới ở bệnh viện trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2018-2019 

Ths.Bs.CKII. Nguyễn Hoàng Nam 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đặc điểm lâm sàng, X quang và kết quả phẫu thuật điều trị gãy xương hàm 

dưới bằng nẹp vít nhỏ tại bệnh viện Đa khoa Cà Mau, năm 2018 – 2019 

Bs.CKII. Dương Văn Phủ 

TTYT Dự Phòng Cà Mau 

Sự thay đổi mô nha chu kế cận sau phẫu thuật răng khôn hàm dưới mọc 

lệch, ngầm 

Ths. Hà Nhật Phương 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Phẫu thuật đặt lại vị trí môi trong điều trị cười lộ nướu 
Ths. Trần Huỳnh Trung 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Hội trường 18: HAND ON THỰC HÀNH SỬ DỤNG MTA  

Hall 18: HAND ON MTA PRACTICE IN ENDODONTICS 

Địa điểm: Phòng họp Khoa RHM 

Location: Meeting Room, Faculty of  Odonto-Stomatology 

PHIÊN: HAND ON THỰC HÀNH SỬ DỤNG MTA 

SESSION: HAND ON MTA PRACTICE IN ENDODONTICS 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

10:15 - 12:00 

Giới thiệu chuyên sâu về nội nha và các ca lâm sàng, thực 
hành MTA cho 20-25 học viên 

Introduction to endodontics and clinical cases, practice 
MTA for 20-25 students 

Prof. JunSang Yoo 

Seoul National University Dental Hospital, 

Korea 
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Hội trường 19: ĐIỀU TRỊ VÙNG HÀM MẶT 

Hall 19:  MANAGEMENT OF ORAL AND MAXILLOFACIAL DISEASES 

Địa điểm: GĐ2/RD 

Location: GĐ2/RD 

PHIÊN 1: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “CẬP NHẬT CÁC VẤN ĐỀ MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VÙNG HÀM MẶT” 

SESSION 1: CME “UPDATE ON TREAMENT OF MAXILLOFACIAL DISEASES” 

Chủ tọa/Chairmen:   Assoc.Prof. Waranuch Pitiphat, Gs.Ts. Hoàng Tử Hùng,  PGs.Ts. Trương Nhựt Khuê  

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

10:15 - 10:40 Maternal periodontal diseases and adverse pregnancy 
outcomes 

Assoc.Prof. Waranuch Pitiphat 

Khon Kaen University, Thailand 

10:40 - 11:05 Orofacial Pain Management 
Assist Prof. Teekayu Plankoon Jorns 

Khon Kaen University, Thailand 

11:05 - 11:30 Cập nhật về vật liệu dán tự xoi mòn năm 2019 
Gs.Ts. Hoàng Tử Hùng 

Pham Ngoc Thach University of Medicine 

11:50 - 12:10 Personalized Medicine in Dentistry 
Dr. Do Thi Thao 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

12:10 – 12:20 Thảo luận/Discussion  

PHIÊN 2: ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “SỬ DỤNG VẬT LIỆU MTA TRONG NỘI NHA LÂM SÀNG CHUYÊN SÂU” 

SESSION 2: CME “USING MTA IN CLINICAL ENDODONTICS”  

Chủ tọa/Chairmen: Bs.CKII. Nguyễn Thanh Hòa, Ts. Lê Nguyên Lâm 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

13:30 - 16:00 

MTA Obturation: Rationale & clinical cases: 

1. Composition analysis of Mineral Trioxide Aggregate 

2. Mechanism of the entombment and fossilization of 
infected dentinal tubules 

3. Making the apical plug in the apical 1/3 

4. Smear layer & MTA 

5. MTA removal principle and procedure 

Prof. JunSang Yoo 

Seoul National University Dental Hospital, 

Korea 

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và so sánh kết quả điều trị nội nha 

răng cối nhỏ bằng hệ thống protaper tay và protaper máy trên bệnh nhân 

đến khám tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017-2019 

Ths. Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đặc điểm lâm sàng, X quang và kết quả điều trị nội nha lại răng trước hàm trên 

ở bệnh nhân tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017-2019 

Ths. Nguyễn Thu Ngân 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Kết quả điều trị nội nha nhóm răng trước vĩnh viễn hàm trên bằng trâm 

protaper tay và trâm cổ điển tại bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 

năm 2017-2019 

Ths. Đàm Thái Hà 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu tình trạng và đánh giá sự ảnh hưởng của tình trạng sức khỏe 

răng miệng đến chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận 

nhân tạo định kỳ tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, năm 2018-2019 

Ths. Phạm Tuấn Huy 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đánh giá lâm sàng về đo ̣  che phủ và màu sác nướu của màng chân bì trong 

điều trị khuyết hỏng nướu Miller I và II: Trường hợp lâm sàng ra ng 23,24, 25 

Bs. Võ Hải Thắng 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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Hội trường 20: DƯỢC KHOA 

Hall 20: DRUG QUALITY CONTROL AND RESEARCH 

Địa điểm: Hội trường Khoa Dược 

Location: Pharmacy Hall 

SESSION 1: PHARMACEUTICAL SCIENCES 

Chairmen: Assoc.Prof. Tran Hung, PhD, Assoc.Prof. Nguyen Duc Tuan, PhD, Assoc.Prof. Pham Thanh Suol, PhD 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

10:27 - 10:39 Antimicrobial resistant infectious diseases: an economic 
view  

Vo Xuan Nam, PhD 

Ton Duc Thang University 

10:39 - 10:51 

DNA recombination technology in the production of 

therapeutic medicines and molecular techniques to 

improve the quality of recombinat drugs  

Do Bich Hang, PhD 

Ton Duc Thang University 

10:51-11:03 
Mucolytic self-emulsifying drug delivery system (SEDDS) 

containing a hydrophobic ion-pair of proteinase 

Lam Thanh Hung, MSc 

Can Tho University of Medicine & Pharmacy 

11:03 - 11:15 
Vietnamese lichens - a promising source of bioactive 

secondary metabolites 

Nguyen Thi Thu Tram, PhD 

Can Tho University of Medicine & Pharmacy 

11:15 - 11:27 

Studying and developing a process of analyzing 

commonly carbamate pesticide residues used in 

vegetables 

Nguyen Manh Quan, MSc 

Can Tho University of Medicine & Pharmacy 

11:27 - 11:39 

Simultaneous analysis of multiple classes of antibiotics 

residues by LC-MS/MS for assessment aquaculture 

wastewater quality in Mekong Delta, Vietnam 

Nguyen Thanh Vy, Stu 

Can Tho University of Medicine & Pharmacy 

11:39 - 11:51 
Impact of muscarinic M3 receptor antagonism on the risk 
of type 2 diabetes in antidepressant-treated patients: a 
case-controlled study 

Tran Yen Hao, MSc 

Can Tho University of Medicine & Pharmacy 

11:51 - 12:03 

Astrocytic mobilization of glutathione peroxidase-1 

contributes to the protective potential against cocaine 

kindling behaviors in mice via activation of JAK2/STAT3 

signaling 

Mai Huynh Nhu. PhD 

Can Tho University of Medicine & Pharmacy 

12:03 - 12:15 Discussion  

PHIÊN 2: NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC 
SESSION 2:  DRUG DEVELOPMENT RESEARCH 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Trương Phương, PGs.Ts. Huỳnh Văn Hóa, Ts. Phạm Thị Tố Liên,  

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

13:30 - 13:42 Nghiên cứu điều chế vi nhũ tương chứa 2% diclofenac 
Ds. Bùi Nguyễn Huyền Linh 

ĐHYD TP.HCM 

13:42 - 13:54 
Nghiên cứu xây dựng công thức hệ tự nhũ nano (SNEDDS) 

chứa nifedipin 

Ds. Võ Thị Kiều Oanh 

ĐHYD TP.HCM 

13:54 - 14:06 

Nghiên cứu bào chế cao khô thân ý dĩ (coix lachryma-jobi 

l., poaceae) bằng phương pháp sấy phun không sử dụng 

chất mang 

SV. Đào Bùi Linh Chi 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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14:06 - 14:18 

Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng 

nấm của các dẫn chất ngưng tụ từ 1,3-diphenyl-4-formyl-

1H-pyrazol và 3-benzoylamidorhodanin 

Ths. Huỳnh Trường Hiệp 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:18 - 14:30 

Nghiên cứu tuân thủ sử dụng thuốc tiêm và dịch truyền 

cho bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Ngoại tổng hợp, 

bệnh viện trường ĐHYD Cần Thơ năm 2016 

Ths. Nguyễn Hoàng Yến 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:30 - 14:42 
Khảo sát tác dụng kích thích mọc lông của kem từ lá tía tô trên 

mô hình chuột nhắt gây rụng lông bởi cyclo-phosphamid 

Ths. Trần Trường Giang 

Trường ĐH Trà Vinh 

14:42 - 14:47 Thảo luận  

14:47 - 14:50 Giải lao  

PHIÊN 3: KIỂM NGHIỆM THUỐC 

SESSION 3: DRUG QUALITY CONTROL 

Chủ tọa/Chairmen: PGs.Ts. Đái Thị Xuân Trang, Ts. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Ds.CKI. Lê Thị Cẩm Thúy 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

14:50 - 15:10 Nghiên cứu thực vật học và thành phần hóa học của dược 
liệu Nhàu nước (Morinda persicaefolia. Rubiaceae) 

Ths. Nguyễn Thị Trang Đài 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:10 - 15:30 

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm và xác định 

hạn dùng viên nén bao phim thực phẩm chức năng chứa 

cao chiết lá sầu đâu ăn lá (Azadirachta indica) 

Ths. Trần Ngọc Dung 

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm Sóc Trăng 

15:30 - 15:50 

Nghiên cứu phát hiện và định lượng một số glucocorticoid 

trong kem bôi da bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng 

cao 

Ds. Lưu Nguyễn Anh Thư  

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm Trà Vinh 

15:50 - 16:10 

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định tính nhanh 

tadalafil, sildenafil và vardenafil ngụy tạo trong thực 

phẩm chức năng hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương 

bằng kỹ thuật khối phổ 

Ths. Huỳnh Ngọc Thùy Trang 

Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Mai 

Cần Thơ 

16:10 - 16:30 
Định lượng đồng thời diclofenac và tạp A trong chế phẩm 

bằng phương pháp HPLC-DAD 

Ths. Nguyễn Tấn Đạt 

Trường ĐH Võ Trường Toản 

16:30 - 16:40 Thảo luận  

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Simultaneous determination of clopidogrel, aspirin and related 

compounds in combined oral dosage forms by ultra-liquid 

chromatography 

Assoc.Prof. Nguyen Thi Ngoc Van, PhD 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

Simultaneous determination eleven water-soluble dyes in food products 

and beverages by liquid chromatography - ultraviolet-visible method 

Assoc.Prof. Nguyen Thi Ngoc Van,  PhD 

Can Tho University of Medicine and Pharmacy 

Khảo sát khả năng sống sót trong dịch tiêu hóa của một số chủng probiotic 

phân lập từ các chế phẩm thương mại 

Ths. Dương Thị Trúc Ly 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh và mức độ đề kháng kháng sinh 

tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc BVĐK tỉnh Trà Vinh năm 2018-2019 

Ds.CKII. Đỗ Trí Ngoan 

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh 

Nghiên cứu hiệu quả phòng ngừa rôm sảy và các bệnh ngoài da của sản 

phẩm sữa tắm "Baby khổ qua" trên trẻ sơ sinh tại khoa sản trung tâm y tế 

thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang 

Ds.CKII. Châu Thị Bích Liên 

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang 
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Hội trường 21: DƯỢC KHOA 

Hall 21: PHARMACY 

Địa điểm: GĐ10/RD 

Location: GĐ10/RD  

PHIÊN 1: DƯỢC LÝ – DƯỢC LIỆU 

SESSION 1:  PHARMACOLOGY-PHARMACOGNOSY 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Quan Nghiệm, PGs.Ts. Võ Thị Bạch Huệ, PGs.Ts. Dương Xuân Chữ 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

10:15 - 10:27 
Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của 
cao chiết quả thể nấm Vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus) 
trên chuột nhắt trắn 

SV. Lê Nguyễn Phương Thu 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

10:27 - 10:39 

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng kháng viêm  của cao 

chiết ngô thù du (Evodia Rutaecarpa, Rutaceae) trên chuột 

nhắt trắng 

SV. Phan Thị Tuyết Nhi 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

10:39 - 10:51 Nghiên cứu chiết xuất và tinh chế policosanol từ vỏ mía 
SV. Nguyễn Quốc Thắng 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

10:51 - 11:03 
Khảo sát hoạt tính kháng Helicobacter pylori của loài địa y 

Usnea undulata 

SV. Thái Ngân Hà 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:03 - 11:15 

Nghiên cứu khả năng bảo vệ khỏi tia UV của hai loài địa y 

Parmotrema poolii, Parmotrema tinctorum mọc phổ biến 

tại miền Nam Việt Nam 

SV. Tống Hồ Đạt 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:15 - 11:27 
Đánh giá các vấn đề liên quan đến thuốc trong kê đơn cho 

bệnh mạch vành tại Cần Thơ 

Ds. Trương Trần Anh Thư 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

11:27 - 11:39 

Khảo sát tác dụng ổn định đường huyết của viên nén bao 

phim chứa cao chiết lá sầu đâu trên chuột nhắt trắng béo 

phì được gây tăng đường huyết bằng nghiệm pháp dung 

nạp glucosê đường uống. 

SV. Lâm Quang Đức 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

   

PHIÊN 2: KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT 

SESSION 2: DRUG QUALITY CONTROL AND TOXICOLOGY 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Quan Nghiệm, PGs.Ts. Dương Xuân Chữ, PGs.Ts. Võ Thị Bạch Huệ 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

13:30 - 13:42 
Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 11 chất  màu tan 
trong nước trong thực phẩm và thức uống bằng phương 
pháp sắc ký lỏng – đầu dò UV-Vis 

SV. Đàm Thị Kim Thoa 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

13:42 - 13:54 
Xây dựng quy trình xác định dư lượng 10 thuốc trừ sâu 

thường phun trên rau bằng phương pháp UPLC-MS/MS 

Ds. Nguyễn Huỳnh Kim Ngân  

Trường ĐHYD Cần Thơ 

13:54 - 14:06 

Nghiên cứu xây dựng qui trình định lượng đòng thời 

metoprolol và amlodipin trong huyết tương bàng phương 

pháp UPLC-MS/MS. 

SV. Đoàn Nguyễn Thanh Vy 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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14:06 - 14:18 

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp LC-MS/MS phát hiện 
dư lượng một số thuốc trừ sâu nhóm phospho hữu cơ và 
carbamatê trong nước kênh, rạch và đánh giá hiệu quả xúc 
tác quang hoạt khử các thuốc trừ sâu bằng các vật liệu 
nano TiO2. 

SV. Trương Thị Diễm Trinh 
Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:18 - 14:30 
Xác định hàm lượng các tạp chất liên quan D, E và hydrazin 

có trong thuốc allopurinol bằng phương pháp sắc ký lỏng 

Ths. Nguyễn Mạnh Quân 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:30 - 14:42 
Tổng hợp và xác định độ tinh khiết tạp ethyl-(E/Z)-3-(2- 
carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazol-4- 
carboxylat của allopurinol sử dụng trong kiểm nghiệm 

Ths. Lữ Thiện Phúc 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:42 - 14:54 

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời aspirin, 

clopidogrel và các tạp liên quan bằng phương pháp sắc kí 

lỏng 

SV. Roãn Hưng Thuận 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

14:54 – 15:10 Giải lao  

PHIÊN 3: BÀO CHẾ VÀ HÓA DƯỢC 

SESSION 3: PHARMACEUTICS AND PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 

Chủ tọa/Chairmen: Gs.Ts. Lê Quan Nghiệm, PGs.Ts. Dương Xuân Chữ, PGs.Ts. Võ Thị Bạch Huệ 

Thời gian 

Time 

Tên báo cáo 

Topic 

Báo cáo viên 

Speaker 

15:10 - 15:22 
Bào chế trà hòa tan có thành phần rau đắng đất 

(Glinus oppositifolius - Molluginaceae) 

SV. Lý Hoàng Diệu 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:22 - 15:24 Tổng hợp và tinh chế tạp C của ibuprofen 
SV. Nguyễn Thành Duy 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:24 - 15:38 Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc viniferifuran 
SV. Đỗ Thị Thu Hằng 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:38 - 15:50 
Bào chế dung dịch nước thơm xua muỗi có nguồn gốc từ 

sả chanh 

SV. Nguyễn Đắc Toàn 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

15:50 - 16:02 
Nghiên cứu bào chế gel rửa mặt từ cao lá trầu không (Piper 

betle L.) có tác dụng kháng khuẩn  

SV. Nguyễn Thị Mỹ Huyền 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

BÁO CÁO POSTER 

POSTER PRESENTATION 

Đánh giá chỉ số về chăm sóc người bệnh tại 11 cơ sở y tế công lập của thành 

phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2018 

Ths. Võ Thị Mỹ Hương 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kê đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú 

có bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền giai đoạn 2017-2018 

Ths. Võ Thị Mỹ Hương 

Trường ĐHYD Cần Thơ 

Đánh giá  mức độ hài lòng của bệnh nhân ngoại trú có BHYT về công tác cấp 

phát thuốc của bệnh viện đa khoa quận Ô Môn giai đoạn 2018 -2019 

Ths. Nguyễn Phục Hưng 

Trường ĐHYD Cần Thơ 
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PHỤ LỤC 

APPENDIX 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI KỶ NIỆM 40 NĂM 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

NGÀY NỘI DUNG 

05/12/2019 

o Hội thảo ‘‘Chăm sóc phối hợp và nâng cao chất lượng 

đào tạo trong y học gia đình tại việt nam’’ 

o Hội thảo “An toàn người bệnh” 

06/12/2019 

o Hội nghị khoa học sức khỏe quốc tế 

o Hội chợ việc làm khối ngành khoa học sức khỏe 

o Triển lãm trang thiết bị y tế và dược phẩm 

o Thành tựu 40 năm xây dựng và phát triển trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ 

o Giao lưu các thế hệ 

o Công diễn văn nghệ 

07/12/2019 

o Lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ 

o Biểu diễn Carnival vũ hội 

o Hội trại truyền thống 
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